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TÓM TẮT 

 

Đề tài đƣợc thực hiện nhằm các mục tiêu (i) khảo sát đặc điểm ngoại hình của gà 

Đông Tảo theo ba phƣơng thức nuôi khác nhau, (ii) xác định sự ảnh hƣởng của các 

phƣơng thức nuôi đến sinh trƣởng và chất lƣợng thân thịt. Xác định các đặc điểm 

ngoại hình theo phƣơng pháp đánh giá đặc điểm ngoại hình của gia cầm (Bùi Hữu 

Đoàn và ctv., 2011). Đánh giá khả năng sinh trƣởng đƣợc xác định bằng thí nghiệm 

nuôi dƣỡng và khảo sát chất lƣợng thân thịt bằng phƣơng pháp AOAC (1990). 

Thí nghiệm nuôi dƣỡng đƣợc bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 

phƣơng thức nuôi và 3 lần lặp lại, để đánh giá ảnh hƣởng của phƣơng thức nuôi (trên 

nệm lót, nhốt trên l ng và bán chăn thả) lên ch  số đo cơ thể và khả năng sinh trƣởng 

của gà Đông Tảo t  8-18 tuần tu i. M i đơn vị thí nghiệm có 5 gà trống và 5 gà mái. 

Gà đƣợc nuôi bằng thức ăn giống nhau; đƣợc ăn và uống tự do; đƣợc tiêm ph ng m t 

số bệnh thông thƣờng. M  khảo sát 3 trống và 3 mái l c 18 tuần tu i cho m i nghiệm 

thức để xác định t  lệ các phần thân thịt và lấy 01 mẫu thịt ức con để phân tích thành 

phần hóa học. Kết quả cho thấy hệ số chuyển hóa thức ăn và tăng khối lƣợng cơ thể 

của gà Đông Tảo đƣợc nuôi trên l ng là tốt nhất. Dài lƣờn và sâu ngực của gà Đông 

Tảo đƣợc nuôi bán chăn thả cao hơn gà đƣợc nuôi trên nệm lót và trong l ng. Tuy 

nhiên, t  lệ thân thịt, t  lệ thịt ức, t  lệ thịt đùi và thành phần hóa học thịt ức gà ở các 

phƣơng thức nuôi không khác biệt. 

Từ khóa: gà Đông Tảo và phƣơng thức nuôi. 
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ABSTRACT 

The research was carried out with the aim to (i) investigate the visual 

characteristics of Dong Tao chicken in three different ways (ii) determine the effect of 

growth and stem quality meat. Determination of physical characteristics by method of 

assessing chicken characteristics (Bui Huu Doan et al., 2011). Growth performance 

was determined by nourishing and carcass quality studies by AOAC (1990). 

A feeding experiment was designed in completedly randomized design with 3 

raising systems and 3 replicates to evaluate effects of raising systems (bio-foundation, 

confined and semi-scavenge) on measured body index and growth ability of Dong Tao 

from 8 to 18 week-age. Each experimental unit has 5 males and 5 females. Birds were 

fed the same type of feed; fed and drunk ad bilitum; prevented some common diseases. 

3 males and 3 females per a treatment were slaughtered to measure carcass ratios and 1 

sample of meat breast/bird was collected to analyze meat chemical composition. 

Results showed that feed conversion ratio and body weight gain of Dong Tao to be 

raised on confined system was the best. Breast length and breast depth of Dong Tao of 

semi-scavenge system were higher than those of bio-foundation and confined systems. 

However, carcass, breast, and thigh ratios and breast’s chemical composition of birds 

to be raised in different systems were not significant. 

Keywords: Dong Tao chickens and raising systems. 

. 
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PHẦN 1: MỞ ĐẦU 

1.1 Tính cấp thiết của đề tài 

Hoạt đ ng sản xuất chăn nuôi gia cầm và các sản phẩm t  gia cầm gắn liền với các 

hoạt đ ng văn hóa truyền thống của ngƣời nông dân Việt Nam t  xƣa đến nay. Sản 

phẩm của gia cầm đƣợc sử dụng là sản phẩm chính và không thể thiếu trong các dịp lễ, 

tết c  truyền, ngày gi . Hiện nay nƣớc ta có hơn 16 giống gà địa phƣơng nhƣ: gà Ri, 

Tre, Tàu Vàng, H’ Mông, Tô, Mía, H , Đông Tảo, Văn Ph … (Phạm et al., 2013). 

H a chung với sự h i nhập kinh tế toàn cầu và mục tiêu phát triển chăn nuôi gia cầm 

công nghiệp. Nƣớc ta đã nhập nhiều giống gà nƣớc ngoài để nuôi thuần hoặc cho lai 

tạo với gà địa phƣơng nhằm tăng năng suất thịt, trứng. Chính điều này gây nguy hiểm 

cho các giống gia cầm địa phƣơng, làm cho quần thể giống gia cầm địa phƣơng bị suy 

giảm, trong đó có gà Đông Tảo. Theo Lê Thị Th y và ctv. (2010) quần thể gà nhỏ hẹp 

và việc giao phối gà không có kiểm soát dẫn đến tỷ lệ cận huyết của gà Đông Tảo cao.   

Gà Đông Tảo là giống gà địa phƣơng, chứa gen quý và đƣợc đƣa vào chƣơng trình 

bảo t n quỹ gen vật nuôi (Nguyễn Hữu Lƣơng và Trần Thị Loan, 2009). Theo Nguyễn 

Thị H a (2004), chân gà Đông Tảo có dạng vảy thịt, l c nhỏ bình thƣờng và càng lớn 

chân trở nên to xù xì. Gà trống lông màu đỏ nhạt, mái màu vàng đất, mào nụ k m phát 

triển, chân to xù xì, trƣởng thành nặng 3-4 kg con, sinh sản 46 trứng mái năm (Nguyễn 

Hữu Lƣơng và ctv, 1999). Ngoài ra, thịt và trứng gà Đông Tảo thơm ngon đã làm cho 

nhu cầu về thịt gà ngày càng tăng (Nguyễn Hữu Lƣơng và Trần Thị Loan, 2009).  

Tuy nhiên, gà Đông Tảo có đặc điểm ngoại hình khác nhau và chịu ảnh hƣởng bởi 

qui trình chăm sóc nuôi dƣỡng, chế đ  dinh dƣỡng và phƣơng thức nuôi khác nhau 

(Nguyễn Đăng Vang và ctv, 1999a; 1999b; Nguyễn Thị Hoà, 2004; Bùi Đức Lũng và 

ctv, 2004). Thông thƣờng gà Đông Tảo đƣợc nuôi theo phƣơng thức công nghiệp thì 

tăng trọng nhanh hơn. Ngoài ra, phƣơng thức nuôi dƣỡng c n ảnh hƣởng đến chất 

lƣợng thân thịt, khả năng sinh trƣởng và sinh sản của gà Đông Tảo (Nguyễn Thị H a, 

2004). Do đó, đề tài “Khảo sát kiểu hình và khả năng sinh trƣởng, chất lƣợng thịt 

của gà Đông Tảo nuôi theo ba phƣơng thức khác nhau tại Trà Vinh   đƣợc thực 

hiện nhằm xác định đƣợc sự ảnh hƣởng của phƣơng thức nuôi lên sự thay đ i ch  số đo 

cơ thể và khả năng sinh trƣởng của gà Đông Tảo là cần thiết. 

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu chung: Xác định đặc điểm kiểu hình khi nuôi của gà Đông Tảo theo ba 

phƣơng thức (trên nệm lót sinh học, trên l ng và bán chăn thả).  

Mục tiêu cụ thể: 

Xác định ảnh hƣởng của ba phƣơng thức nuôi đến khả năng sinh trƣởng, chất 

lƣợng thân thịt của gà Đông Tảo. 

http://gadongtao.ga/
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Xác định ảnh hƣởng của phƣơng thức nuôi đến đặc điểm kiểu hình của gà Đông 

Tảo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHẦN 2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

2.1 Giới thiệu sơ lƣợc về một số giống gà 

2.1.1 Gà Đông Tảo 

Là giống gà địa phƣơng, hƣớng thịt có ngu n gốc ở t nh Hƣng Yên. Đặc điểm 

giống có tầm vóc to thô, chân to, c  ngắn, mào kép, mọc lông chậm, gà mái da màu 

trắng đục, gà trống da bụng và da c  có màu đỏ. Gà thịt lúc bốn tháng tu i con trống 

đạt 2,4kg, con mái đạt 1,8kg. Gà đẻ lúc 9 tháng tu i con trống đạt 4,8kg, con mái đạt 

3,5kg. (Bùi Đức Lũng, Lê H ng Mận, 2003). 

Gà Đông Tảo có ngu n gốc t  xã Đông Tảo, Khoái Châu, Hƣng Yên là m t 

huyện đ ng bằng thu c đ ng bằng Châu th  sông H ng. Giống gà Đông Tảo đƣợc đƣa 

vào chƣơng trình “Bảo t n quỹ gen vật nuôi  t  năm 1992 khi ch ng đƣợc xếp vào 

danh sách có nguy cơ tuyệt chủng do năng suất thấp. Tuy nhiên giống gà này t  lâu 

đời đã n i tiếng bởi chất lƣợng thịt và trứng rất thơm ngon. Đặc biệt gà có ngoại hình 

khác biệt với các giống gà n i khác bởi đôi chân to, thân hình chắc khỏe khối lƣợng 

l c trƣởng thành gà trống đạt 3,8-4,0 kg; gà mái 3,0-3,5 kg (Nguyễn Hữu Lƣơng và 

Trần Thị Loan, 2009). Vì vậy giống gà này vẫn giữ đƣợc đ  thuần chủng ở m t số ít cá 

thể đƣợc lƣu giữ trong m t số gia đình đƣợc truyền t  đời cha ông để lại. Giống gà này 

còn t n tại đƣợc nhờ khả năng tự tìm kiếm thức ăn và gà có sức đề kháng cao, khả 

năng chống chịu bệnh tật tốt. Trong điều kiện hiện nay nhu cầu về các sản phẩm chất 

lƣợng cao của ngƣời dân ngày càng tăng, thịt gà Đông Tảo đã trở thành thịt gà đặc sản 

nên giá bán cao hơn các giống gà khác, chăn nuôi gà Đông Tảo mang lại hiệu quả kinh 

tế cao. Do vậy gà Đông Tảo hiện nay đang đƣợc ngƣời chăn nuôi cũng nhƣ ngƣời tiêu 

dùng mến m . 

2.1.2 Đặc điểm ngoại hình của gà Đông Tảo 

Gà Đông Tảo đƣợc các tác giả nhƣ  Nguyễn Đăng Vang và ctv., 1999; Nguyễn 

Thị Hoà, 2004; Bùi Đức Lũng và ctv., 2004) mô tả đặc điểm ngoại hình nhƣ sau: Gà 

01 ngày tu i có màu lông trắng đục. Lúc 20 tuần tu i gà Đông Tảo có ngoại hình chắc, 

khoẻ. Màu lông con mái và con trống có m t số đặc điểm tƣơng đối giống các giống 

gà n i khác, con mái màu lông vàng nhạt hoặc nâu nhạt, con trống lông màu mận chín, 

pha đen, đ nh đuôi và cánh có màu lông đen ánh xanh. Tuy nhiên gà Đông Tảo vẫn 

mang các đặc điểm khác biệt với các giống gà n i khác đó là: Thân hình to, chắc vững 

chãi,- đầu to và thô, mào nụ, kép hoa h ng hay bèo dâu, ngực r ng, bụng con mái có 

dãy yếm màu đỏ có những nếp nhăn, chân to, thô khi trƣởng thành có 4 hàng vẩy. 
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Hình 2.1 Gà Đông Tảo 

(Nguồn:http://www.google.com.vn/ga dong tao) 

2.1.3 Khả năng chống chịu bệnh 

Gà Đông Tảo có sức đề kháng tƣơng đối cao so với các giống gà n i khác. Theo 

kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Hòa (2004) thì tỷ lệ nuôi sống t  1-16 tuần tu i 

đạt 93,13% cao hơn gà H’Mông (80,31%), gà Ri (85,6%). Kết quả theo dõi đàn hạt 

nhân nuôi tại Trung Tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phƣơng qua các giai đoạn thu đƣợc 

tỷ lệ nuôi sống của gà Đông Tảo giai đoạn 0-8 tuần tu i đạt cao là 95,8%. Giai đoạn gà 

dò và hậu bị (9-20 tuần tu i) thì tỷ lệ nuôi sống của gà trống đạt 96,6% và gà mái đạt 

95,5%.  

2.2 Khả năng sinh trƣởng và các yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng sinh trƣởng của 

gà Đông Tảo 

2.2.1. Khả năng sinh trƣởng 

 Sinh trƣởng là sự tăng lên về kích thƣớc tế bào (Hypertrophy), số lƣợng tế bào 

Hyperplasin và dịch thể tế bào Wwiddoson, (1980) (Chambers, 1990), (Campbell John 

và Lasley, 1969). Chatner (1992) cho rằng trong quá trình sinh trƣởng trƣớc hết là kết 

quả của phân chia tế bào, tăng thể tích tế bào để tạo nên sự sống, (Trần Đình Miên, 

Nguyễn Kim Đƣờng, 1992). (Korona Cher, 1929) cho rằng sinh trƣởng là m t quá 

trình phát triển xảy ra đ ng thời cả về sinh lý, sinh hóa và hình thái của cơ thể. Sinh 

trƣởng là m t quá trình đ ng, quá trình đ ng luôn luôn diễn ra theo thời gian. Điều 

khiển quá trình sinh trƣởng bình thƣờng của cơ thể là hoạt đ ng của các hormon. 

Trong chăn nuôi đ ng vật sự sinh trƣởng thƣờng đƣợc xác định bằng sự tăng lên về 

khối lƣợng, kích thƣớc cơ thể qua những giai đoạn nhất định, thực chất của sự phát 

triển đó là sự tăng lên về số lƣợng protein và khoáng chất trong cơ thể (dẫn theo Trần 

Thị Mai Phƣơng, 2004).  

 Theo các kết quả nghiên cứu c  điển của Hammond (1959) sự sinh trƣởng của 

các mô đƣợc diễn biến theo trình tự: hệ thống thần kinh, n i tiết, hệ thống xƣơng, hệ 

thống cơ bắp và mô (Lê Thị Nga, 2005). Kiểm chứng những kết quả nghiên cứu của 
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Hammond trong việc nuôi gia s c, gia cầm lấy thịt, ngƣời ta thấy rằng giai đoạn đầu 

của sự sinh trƣởng, dinh dƣỡng của thức ăn đƣợc dùng tối đa cho sự phát triển của 

xƣơng, mô cơ và m t phần rất ít dùng để lƣu giữ cho cấu tạo mỡ. Cuối giai đoạn của 

sự sinh trƣởng, ngu n dinh dƣỡng vẫn c n đƣợc sử dụng nhiều để nuôi hệ thống 

xƣơng, cơ nhƣng tốc đ  phát triển của hai hệ thống này đã giảm bớt nhiều, càng ngày 

con vật càng già, càng tích lũy dinh dƣỡng để tạo mỡ. Sự sinh trƣởng chủ yếu là các tế 

bào của mô cơ có tăng thêm về khối lƣợng, số lƣợng và các chiều.  

 Trong tất cả các t  chức cơ thể của gia cầm thì khối lƣợng cơ chiếm tỷ lệ nhiều 

nhất. So với khối lƣợng sống của nó thì mô cơ ở gà chiếm 42 - 45%; vịt 40 - 43%; 

ng ng 48 - 53%; gà tây 52 - 54% (Melekhin Niagridin, 1981; Ngô Giản Luyện, 1994). 

Về mặt sinh học, sinh trƣởng đƣợc xem nhƣ quá trình t ng hợp protein nên ngƣời ta 

thƣờng lấy việc tăng khối lƣợng làm ch  tiêu đánh giá quá trình sinh trƣởng. Sự tăng 

trƣởng thực chất là các tế bào của mô cơ có tăng thêm khối lƣợng, số lƣợng và các 

chiều, vì vậy t  khi trứng rụng thụ tinh cho đến khi cơ thể trƣởng thành đƣợc chia làm 

hai giai đoạn chính: giai đoạn trong thai và giai đoạn ngoài thai, đối với gia cầm là thời 

kỳ hậu phôi và thời kỳ trƣởng thành. Nhƣ vậy cơ sở chủ yếu của sinh trƣởng g m hai 

quá trình, tế bào sinh sản và tế bào phát triển, trong đó sự phát triển là chính, sự tích 

lũy lớn lên về mặt khối lƣợng của t ng mô bào và của toàn b  cơ thể do kết quả của sự 

tƣơng tác giữa các gen và môi trƣờng.  

 Nghiên cứu về sinh trƣởng, không thể không nói đến phát dục. Phát dục là quá 

trình thay đ i về chất tức là tăng lên thêm và hoàn ch nh các tính chất chức năng của 

b  phận cơ thể. Sinh trƣởng là m t quá trình sinh học phức tạp, t  khi thụ tinh đến khi 

trƣởng thành. Các nhà chọn tạo giống gia cầm có khuynh hƣớng sử dụng cách đo đơn 

giản và thực tế: khối lƣợng cơ thể t ng thời kỳ dù ch  là m t ch  số sử dụng quen thu c 

nhất về sinh trƣởng (tính theo tu i), song ch  tiêu này không nói lên đƣợc mức đ  khác 

nhau về tốc đ  sinh trƣởng trong m t thời gian, đ  thị  khối lƣợng cơ thể c n gọi là đ  

thị sinh trƣởng tích lũy. Sinh trƣởng tích lũy là khả năng tích lũy các chất hữu cơ do 

quá trình đ ng hóa và dị hóa. Khối lƣợng cơ thể thƣờng đƣợc tính theo t ng tuần tu i 

và đơn vị tính là kg con hoặc gam con. 

 Sinh trƣởng là sự t ng hợp các b  phận nhƣ thịt, xƣơng, da. Những b  phận này 

không những khác nhau về tốc đ  sinh trƣởng mà c n phụ thu c vào chế đ  dinh 

dƣỡng. Sự tăng trƣởng thực sự khi các tế bào mô cơ có tăng thêm về khối lƣợng, số 

lƣợng và các chiều đo. Vì vậy b o mỡ không phải là tăng trƣởng, nó đƣơc gọi là sự 

tăng trọng của cơ thể, vì b o mỡ chủ yếu là tích luỹ nƣớc, không có sự phát triển của 

thân, mô, cơ (Chamber, 1990). Theo Phùng Đức Tiến (1996), trong quá trình sinh 

trƣởng thì trƣớc hết là kết quả của sự phân chia tế bào, tăng thể tích tế bào để tạo nên 

sự sống. Sự tăng trƣởng của sinh vật bắt đầu t  khi trứng đƣơc thụ tinh cho đến l c cơ 

thể trƣởng thành và đƣơc chia hai giai đoạn chính: giai đoạn trong thai (trong cơ thể 
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mẹ) và giai đoạn ngoài thai (ngoài cơ thể mẹ). Nhƣ vậy, cơ sở chủ yếu của sinh trƣởng 

g m hai quá trình: tế bào sản sinh và tế bào phát triển, trong đó sự phát triển là chính. 

 Khối lƣợng cơ thể, tốc đ  sinh trƣởng và năng suất sản phẩm của gia s c và gia 

cầm rất khác nhau do khả năng tiêu hoá, hấp thu cũng nhƣ quá trình trao đ i chất của 

chúng khác nhau (Han and Baker, 1991; N.R.C, 1994). Gà có tốc đ  tăng trọng cao 

tiêu thụ nhiều thức ăn hơn so với gà có tốc đ  tăng trọng v a. Tăng trọng càng nhanh 

thì hiệu quả sử dụng thức ăn càng tốt bởi vì phần thức ăn dành cho tăng trọng nhiều 

hơn. Đƣờng cong sinh trƣởng biểu thị tốc đ  sinh trƣởng của vật nuôi. Theo Chamber 

(1990), đƣờng cong sinh trƣởng của gà thịt g m pha sinh trƣởng có tốc đ  nhanh diễn 

ra t  sau khi nở, đến khi con vật đạt tốc đ  sinh trƣởng cao nhất và pha sinh trƣởng có 

tốc đ  chậm k o dài t  giai đoạn kế tiếp, đến khi con vật tiếp cận với giá trị trƣởng 

thành. Các tác giả Nguyễn Đăng Vang (1983); Trần Long (1994); Phùng Đức Tiến 

(1996) nghiên cứu đƣờng cong sinh trƣởng của gà thịt Hybro HV85 và các t  hợp lai 

gà Broiler hƣớng thịt Ross-208 và HV85 và trên ng ng Rheinland cũng cho kết quả 

tƣơng tự.  

Theo Bùi Đức Lũng và ctv. (2004) khối lƣợng lúc 20 tuần tu i gà trống là 

2435g, gà mái là 1925g. Trong giai đoạn gà con, gà dò và hậu bị gà Đông Tảo có tốc 

đ  sinh trƣởng thấp đến 8 tuần tu i khối lƣợng đạt 672,07g. Khối lƣợng gà Đông Tảo 

cao hơn so với các giống gà n i. Gà Đông Tảo l c trƣởng thành gà trống có khối lƣợng 

2616g, gà mái là 2035g (Nguyễn Thị Hòa, 2004). Giai đoạn gà dò hậu bị đến 20 tuần 

tu i khối lƣợng gà trống đạt 2410g, gà mái 1895g cao hơn các giống gà Mía, gà Móng. 

Gà Mía lúc 20 tuần tu i khối lƣợng gà trống đạt 2400g, gà mái đạt 1520g (Nguyễn 

Huy Đạt và ctv, 2004); gà Móng lúc 5 tháng tu i gà trống có khối lƣợng là 2,2-2,4 kg 

(Đ  Văn Diện, 2004). T  các nghiên cứu của các tác giả cho thấy rằng khi so với các 

giống gà n i khác giai đoạn 13-20 tuần tu i thì gà Đông Tảo có tốc đ  tăng trƣởng 

cao, vì vậy thời gian nuôi thƣơng phẩm thƣờng kéo dài t  6-7 tháng. 

2.2.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng sinh trƣởng gia cầm 

2.2.2.1 Ảnh hƣởng di truyền 

Các giống gà khác nhau có các mức tiêu thụ mức protein và acid amin trong 

khẩu phần khác nhau, gà có khối lƣợng càng nặng thì cần nhiều lƣợng acid amin hơn 

so với gà có khối lƣợng nhẹ, nếu tính theo tỷ lệ % trong khẩu phần thì không có sự sai 

khác nhau nhiều, bù vào đó gà có khối lƣợng cao sẽ ăn lƣợng thức ăn nhiều hơn để đáp 

ứng nhu cầu về số lƣợng (Baker and Han, 1994). Các giống khác nhau có khả năng 

sinh trƣởng khác nhau. Các giống gà chuyên thịt có tốc đ  sinh trƣởng nhanh hơn các 

giống gà chuyên trứng và kiêm dụng. Theo Nguyễn Mạnh Hùng và ctv. (1994) cho 

biết sự khác nhau về khối lƣợng giữa các giống gia cầm rất lớn, giống gà kiêm dụng 

nặng hơn gà hƣớng trứng khoảng 500 - 700g. Nghiên cứu tốc đ  sinh trƣởng trên 2 
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dòng gà kiêm dụng ( dòng 882 và dòng Jiang cun) của giống gà Tam Hoàng cho thấy 

tốc đ  sinh trƣởng của 2 d ng gà khác nhau: ở 15 tuần tu i d ng 882 đạt 

1872,67g/con, dòng Jiang - cun đạt 1742,86g con (Trần Công Xuân và ctv., 1999). 

Các nghiên cứu trên nhằm khẳng định, đặc tính di truyền của giống là nhân tố 

đặc biệt quan trọng đối với quá trình sinh trƣởng và cho thịt. Đ ng thời c n ch  ra giới 

hạn mà m i d ng, m i giống có thể đạt đƣơc. Điều này gi p ngƣời chăn nuôi có thể 

đầu tƣ thâm canh hợp lý để đạt năng suất cao nhất. 

2.2.2.2 Ảnh hƣởng của tính biệt 

 Các loại gia cầm khác nhau có tốc đ  sinh trƣởng khác nhau, ngoài ra, tính biệt 

cũng có ảnh hƣởng rất lớn đến tốc đ  sinh trƣởng và khối lƣơng cơ thể. Gà trống có 

tốc đ  sinh trƣởng nhanh hơn gà mái khoảng 24 - 32% (Jull, 1923). Khối lƣợng cơ thể 

của gà trống cao hơn gà mái 15-20%, gà trống và gà mái có qui luật sinh trƣởng khác 

nhau rõ rệt khi cùng nuôi khẩu phần có mức protein 24% và mức năng lƣợng 3100 

Kcal kg thức ăn. Nhu cầu mức protein trong khẩu phần của gà mái luôn thấp hơn so 

với gà trống khi khẩu phần đó có cùng mức năng lƣợng, hàm lƣợng protein trong khẩu 

phần nuôi gà trống phải trên 20% khi năng lƣợng trao đ i là 3220 Kcal kg, trong khi 

đó mức protein để nuôi gà mái ch  cần 16% (Bùi Đức Lũng và Lê H ng Mận, 1993). 

Khả năng tăng trọng của các d ng gà V1, V3 và V5 giống Hybro HV85 của con trống 

cao hơn con mái (Trần Long, 1994).  

 Theo Summer và Leeson (1984), mức năng lƣợng trong khẩu phần ảnh hƣởng rất 

lớn đến tăng trọng của gà mái, trong khi đó ít ảnh hƣởng đến tăng trọng của gà trống. 

Kushner (1974), cho rằng tốc đ  mọc lông có quan hệ chặt chẽ với tốc đ  sinh trƣởng. 

Thƣờng gà lớn nhanh thì mọc lông nhanh và có đ  đ ng đều hơn ở gà chậm lớn. Hayer 

et al. (1970) đã xác định trong cùng m t giống thì gà mái mọc lông đều hơn gà trống 

và tác giả cho rằng ảnh hƣởng của hormon có quan hệ ngƣợc chiều với gen liên kết 

giới tính quy định tốc đ  mọc lông. Theo tác giả Siegel and Dumington (1978) cho 

rằng những alen quy định mọc lông nhanh phù hợp với tăng trọng cao. Nuôi tách riêng 

trống, mái sẽ đáp ứng nhu cầu dinh dƣỡng, tăng khối lƣợng nhanh, tăng hiệu quả sử 

dụng thức ăn, làm cho gà trống không lấn át gà mái, giảm gà bị trầy, xƣớc (Đặng Hữu 

Lanh và ctv., 1999). Nghiên cứu của Kushner (1974) cho rằng tốc đ  mọc lông có 

quan hệ chặt chẽ với tốc đ  sinh trƣởng, thƣờng gà lớn nhanh thì mọc lông nhanh và 

đều hơn ở gà chậm lớn. Hayer et al.(1970) đã xác định trong cùng m t giống thì gà 

mái mọc lông đều hơn gà trống, c n theo Siegel and Dunington, (1987) cho rằng 

những alen quy định mọc lông nhanh cũng quy định tốc đ  tăng trọng cao. 

T  những nghiên cứu trên ta có thể chọn tính biệt phù hợp với mục đích chăn 

nuôi và cơ cấu chăn nuôi nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất có thể đặc biệt đối 

với gà Đông Tảo có tốc đ  tang trọng tƣơng đối và thời gian nuôi lại k o dài. 
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2.2.2.3 Ảnh hƣởng của lứa tuổi gia cầm 

Nhu cầu các chất dinh dƣỡng trong thức ăn của gà thịt trong quá trình phát triển 

có khác nhau, nhu cầu năng lƣợng ngày càng tăng trong khi nhu cầu các chất dinh 

dƣỡng khác thì giảm dần theo lứa tu i. Vì có sự thay đ i về cấu tr c của cơ thể, gà 

càng lớn nhu cầu năng lƣợng cho tăng trọng càng cao, trong khi đó nhu cầu protein 

cho tăng trọng càng giảm. Cũng nhƣ các loài vật nuôi khác, quá trình sinh trƣởng, phát 

dục của gia cầm t  khi mới nở đến khi già và chết chịu sự chi phối của quy luật sinh 

trƣởng và phát dục. Tỷ lệ protein trong thịt gà và tu i của gà có mối tƣơng quan tuyến 

tính âm (Baker, 1993). nghiên cứu trên gà Tam Hoàng nuôi vụ hè ở Thái Nguyên cho 

kết luận gà Tam Hoàng có sinh trƣởng tƣơng đối ở tuần 1 cao nhất 83,3%, sau đó giảm 

dần, tuần 2 là 62,4% và tuần 3 c n 52,4%  (Đào Văn Khanh, 2002). 

2.2.2.4 Ảnh hƣởng nhiệt độ và độ ẩm chuồng nuôi. 

Gia cầm là đ ng vật đẳng nhiệt, thân nhiệt luôn  n định mặc dù nhiệt đ  môi 

trƣờng có thể thay đ i lên xuống. Thân nhiệt bình quân của gà trƣởng thành dao đ ng 

41,2- 42,2
0
C, cao hơn so với thân nhiệt của loài đ ng vật có v  (36 – 39

0
C). Gà con 

mới nở có thân nhiệt thấp hơn 2-3
0
C và đạt đƣợc thân nhiệt của gà trƣởng thành sau 6 

ngày tu i do tích luỹ lớp mỡ dƣới da và phát triển b  lông bao phủ có tác dụng cách 

nhiệt. Khoảng nhiệt đ  tối thích đối với gà trƣởng thành là 18-26
0
C, gọi là vùng nhiệt 

đ  trung bình. Khi nhiệt đ  môi trƣờng cao hoặc thấp hơn khoảng nhiệt đ  trên đều 

gây bất lợi cho cơ thể và có thể gây cho quá trình điều hoà thân nhiệt khó khăn. Khi 

nhiệt đ  chu ng nuôi dƣới vùng trung bình, gia cầm phải ăn nhiều thức ăn để sinh 

nhiệt, gây lãng phí thức ăn. Khi nhiệt đ  cao hơn vùng trung bình thì gà phải chịu hiện 

tƣợng stress nhiệt (Nguyễn Đức Hƣng, 2006). Chính vì thế ch ng ta cần chuẩn bị 

chu ng nuôi phù hợp với t ng giai đoạn phát triển của gà để hạn chế mức tối thiểu sự 

ảnh hƣởng của nhiệt đ  và đ  ẩm lên sự sinh trƣởng và phát triển của gà. 

2.2.2.5 Ảnh hƣởng của giá trị dinh dƣỡng trong thức ăn đến tốc độ sinh trƣởng.  

 Gia cầm sử dụng thức ăn nhằm đảm bảo các hoạt đ ng duy trì cơ thể và sản xuất 

(sinh trƣởng, sản xuất trứng). Năng lƣợng và protein là hai yếu tố dinh dƣỡng quan 

trọng nhất trong khẩu phần thức ăn của gà (Rose, 1997). Ngoài ra trong dinh dƣỡng 

gia cầm các thành phần nhƣ acid b o, khoáng, vitamin và nƣớc cũng không thể thiếu 

đƣợc. Khoáng vô cơ là m t  thành phần trong khẩu phần ăn dƣới dạng canxi (Ca), 

photpho(P), natri(Na), kali(K), man gan(Mn) và clo (Cl), những nguyên tố này có chức 

năng khác nhau, đặc biệt là ba nguyên tố Ca, P và Na có vai tr  trong việc hình thành 

xƣơng, vỏ trứng, điều khiển chức năng thẩm thấu của cơ thể và hoạt đ ng nhƣ những 

chất b  trợ của Enzyme, đ ng (Cu), Iod (I), sắt (Fe), Mangan (Mn), Selen (Se) là 

những nguyên tố vi lƣợng. Vitamin là hợp chất hữu cơ đƣợc chia thành hai nhóm: 
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nhóm h a tan trong nƣớc và nhóm h a tan trong dầu mà gia cầm ch  cần m t lƣợng 

nhỏ sinh tố trong khẩu phần 

2.3 Tình hình chăn nuôi gà thả vƣờn và gà Đông Tảo ở ĐBSCL 

2.3.1 Tình hình chăn nuôi gà thả vƣờn 

 Nuôi gà chăn thả phát triển khắp mọi vùng nông thôn và đàn gà thả vƣờn chiếm 

65-70% t ng đàn gà cả nƣớc (Lê H ng Mận, 2002). Giống gà thả vƣờn đƣợc nuôi 

bằng 3 phƣơng thức nhƣ nuôi thả hoàn toàn, nuôi bán chăn thả và nuôi nhốt hoàn toàn 

(Dƣơng Thanh Liêm, 2003). Kết quả phân tích của Nguyễn Quốc Nghi v  ctv  (2011)  

cho thấy nuôi gà thả vƣờn bán công nghiệp ở ĐBSCL mang lại hiệu quả kinh tế khá 

cao cho ngƣời nuôi và cần mở r ng qui mô sản xuất để tăng thu nhập cho nông h . 

 Giống gà thả vƣờn đƣợc nuôi ph  biến ở ĐBSCL bao g m gà Tàu Vàng, gà N i, 

gà  c, gà Tre, gà Tam Hoàng, gà Lƣơng Phƣợng, Đông Tảo…, trong đó giống gà N i 

đƣợc ngƣời dân nuôi nhiều nhất (Nguyễn Văn Quyên, 2008c). Những h  nuôi bán 

chăn thả với qui mô nhỏ đã chọn mua con giống tại địa phƣơng, c n h  nuôi với qui 

mô lớn thì chọn con giống tại các Trung tâm sản xuất con giống (Nguyễn Quốc Nghi 

v  ctv , 2011). M t trong các giống gà bản địa đƣợc chọn nuôi theo phƣơng thức thả 

vƣờn ở các địa phƣơng miền Bắc là gà H'mông. Gà H’mông chứa gen quý và thịt có 

giá trị dinh dƣỡng cao và ngọt nhờ hàm lƣợng acid amin cao (Lƣơng Thị H ng v  ctv , 

2007). 

 Năm 2000, Chu Khôi (2010) cho biết với dự án  Bảo t n các giống vật nuôi có 

vốn gen quý hiếm tại Việt Nam  thì Viện Chăn nuôi đã nuôi thích nghi thành công 

giống gà H’mông tại Hà N i. Năm 2003 B  Nông nghiệp - Phát triển nông thôn đã 

giao Viện Chăn nuôi thực hiện dự án “Hoàn thiện quy trình công nghệ chăn nuôi vịt 

Bầu Quỳ và gà H’mông, gà Đông Tảo  sau đó giống gà H’mông, Đông Tảo đƣợc liệt 

kê vào danh sách nuôi giữ giống gốc. Xã C  N i (huyện Hát Lót - Sơn La) đã nhận t  

Viện Chăn nuôi 1.000 con giống gà Đông Tảo, đƣa vào chăn nuôi theo hƣớng hàng 

hoá. Công ty Giống vật nuôi quý hiếm Hà Khánh đang liên kết với nông dân ở Nha 

Trang, chăn nuôi bao tiêu sản phẩm giống gà H’mông, Đông Tảo với quy mô đàn hiện 

tại 70.000 con. Công ty TNHH Lạc Hoà hiện liên kết với 20 h  nông dân nuôi gà 

H'mông, Đông Tảo quy mô đàn 30 ngàn con. M i h  nông dân chăn nuôi gia công cho 

Công ty 1.000 - 2.000 con. Tại ĐBSCL, gà H’mông, Đông Tảo đƣợc nuôi t  năm 

2010 tại t nh Tiền Giang và V nh Long, gà dễ nuôi và t  lệ hao hụt thấp (Trần Trọng 

Trung, 2011) và sau đó lan dần sang nhiều t nh khác. Nhƣ vậy, gà H’mông, Đông tảo 

hiện nay đƣợc nuôi r ng rãi t  Bắc vào Nam. 

 Thức ăn đƣợc sử dụng nuôi gà thả vƣờn tại ĐBSCL có 3 ngu n nhƣ thức ăn 

nguyên liệu của địa phƣơng, thức ăn công nghiệp và thức ăn có s n trong vƣờn. Thức 

ăn có s n trong vƣờn g m các loại hạt, các loại cỏ tƣơi, các loại sâu bọ và côn trùng 
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(Nguyễn Hữu T nh, 1999). Tấm gạo đƣợc nông h  sử dụng để nuôi gà N i con và l a 

nguyên hạt đƣợc dùng để nuôi gà gi , gà trƣởng thành và gà sinh sản (Nguyễn Văn 

Quyên, 2008c). Kết quả nghiên cứu của Đ  Võ  nh Khoa và Nguyễn Minh Thông 

(2012) cho thấy hầu hết thức ăn công nghiệp đang có ngoài thị trƣờng đều đáp ứng 

nhu cầu dinh dƣỡng cho gà Tàu Vàng giai đoạn  m, t  lệ nuôi sống của gà 1-4 tuần 

tu i với các loại thức ăn công nghiệp không khác biệt và đạt t  lệ 97,92%. 

 T  lệ nhiễm bệnh trên gà nuôi thả hoàn toàn là 75%, cao hơn gà nuôi bán chăn 

thả 69,23% và nuôi nhốt hoàn toàn 36,57%. Nguyên nhân gà nuôi thả hoàn toàn mắc 

bệnh cao là do gà đƣợc thả để tự kiếm thức ăn nên nguy cơ nhiễm mầm bệnh t  môi 

trƣờng bên ngoài cao (H  Thị Việt Thu, 2012). M t trong những loại bệnh nguy hiểm 

là bệnh Newcastle, bệnh này đƣợc lƣu hành t  lâu và suốt t  Bắc đến Nam (Nguyễn 

V nh Phƣớc v  ctv , 1978). M t số nghiên cứu ở ĐBSCL cũng cho thấy t  lệ mắc bệnh 

Newcastle ở những đàn gà không đƣợc tiêm phòng là rất cao: 58% ở  n Giang (Mai 

Hoàng Việt, 1998) và 47,4% ở Đ ng Tháp (Dƣơng Ngh a Quốc, 2007).  

 Gà đƣợc nuôi thả vƣờn chiếm khoảng 70% trong ngành chăn nuôi gà và nó đóng 

góp lớn vào phát triển kinh tế của đất nƣớc. Hơn nữa, gà thả vƣờn của Việt Nam có 

ngu n gen đa dạng và thịt gà thả vƣờn đáp ứng đƣợc thị hiếu của ngƣời tiêu dùng và 

phù hợp với ẩm thực của ngƣời Việt. Trong khi chi phí thức ăn của gà chiếm 60-90% 

trong t ng chi phí sản xuất của gà thả vƣờn (Gunaratne et al., 1992). Vì vậy để nâng 

cao hiệu quả nuôi gà thả vƣờn tại ĐBSCL cần phải giảm chi phí thức ăn bằng nhiều 

cách khác nhau nhƣ: (1) Tận dụng thức ăn có s n trong vƣờn nhƣ côn trùng, các loại 

hạt và cây cỏ. Đ ng thời thả gà với mật đ  thích hợp để đảm bảo ngu n thức ăn có s n 

trong vƣờn có thể tái sinh. Tăng cƣờng tr ng cây ăn trái để tạo bóng mát cho gà và 

tr ng thêm rau và cỏ làm thức ăn xanh. Hơn nữa, tạo hệ thực vật phong ph  sẽ tạo điều 

kiện tốt cho côn trùng và các đ ng vật khác phát triển. (2) B  sung axit amin t ng hợp 

vào khẩu phần t  các ngu n thức ăn có s n của địa phƣơng nhằm nâng cao hiệu quả sử 

dụng protein thô của khẩu phần, qua đó nâng cao hiệu suất sử dụng thức ăn của gà và 

giảm chi phí. 

2.3.2 Tình hình chăn nuôi gà Đông Tảo tại Việt Nam 

Gà Đông Tảo ngoài việc nuôi bảo t n tại Đông Tảo-Khoái Châu-Hƣng Yên thì 

hiện nay giống gà này đã đƣợc phát triển ra m t số địa phƣơng khác nhƣ Hà N i, Thái 

Bình, Hải Phòng và m t số t nh phía Nam nhƣ Đ ng Nai, Long  n…Theo Lê Thị 

Thắm và ctv. (2016) thì tại xã Đông Tảo, gà Đông Tảo đƣợc nuôi tập trung tại hai thôn 

chiếm trên 70% t ng số h  nuôi trên toàn xã trung bình khoảng 12-20 gà trống và  30-

80 gà mái/h , qui mô nuôi lớn nhất là 700 gà sinh sản/h . 

Theo Bùi Đức Lũng và ctv. (2004), điều tra gà Đông Tảo ở xã Đông Tảo năm 

1999 cho biết duy nhất gia đình cụ Nguyễn Trọng Tấn cùng con trai Nguyễn Trọng 
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Tích nuôi 1 con gà Đông Tảo trống và 4 con mái có ngoại hình đ ng nhƣ sách vỡ đã 

ghi và các cụ đã kể lại rõ ràng sau nhiều năm thành công của chƣơng trình bảo t n quỹ 

gen gà Đông Tảo đƣợc khai thác và phát triển mạnh ngay tại nơi nguyên bản của giống 

gà này, có tới 71,9% số h  nuôi khẳng định số lƣợng gà nuôi đã tăng lên so với 3 năm 

trƣớc. 

Bảng 2.1: Qui mô chăn nuôi gà Đông Tảo 

 Xã Thôn Số h  nuôi Số gà trống 

sinh 

sản h (Mean 

± SE) 

Số gà mái sinh 

sản h  

(Mean ± SE) 

Số 

lƣợng  

Tỷ lệ 

 

 

Đông Tảo 

Đông Tảo Đông 42 40,0 12,2±03,7 29,8 ±5,1 

Đông Tảo Nam 25 23,8 20,4±4,6 80 ±29,8 

Đông Kim 22 21,0 8,0±1,8 22,7± 4,3 

Dũng Tiến 5 4,8 3,6± 0,7 14±± 2,1 

Tính chung  94 90,0 12,9± 2,1 39,9 8,4 

Dạ Trạch  4 4,0 12 ±4,8 37,5± 8,5 

Bình Minh  3 3,0 10,7± 5,2 42,3± 29,1 

Tân Dân  4 9,0 21,5 ±7,9 77,5± 26,5 

Chung toàn 

huyện 

 105 100 13,5± 1,7 42,1± 7,6 

                                                                Ngu n: Lê Thị Thắm và ctv. (2016)  

2.4 Các phƣơng thức chăn nuôi chủ yếu ở Việt Nam 

 Hình thức xa xƣa nhất là “ chăn thả tự nhiên , sau đó đến “thả vƣờn , “nuôi kh p 

kín  m i hình thức có ƣu điểm và nhƣợc điểm riêng. M t cu c điều tra của Viện chăn 

nuôi tiến hành trên 8 t nh đại diện cho 8 vùng sinh thái khác nhau: ở quy mô nhỏ 

(<200 con gà h ) có 12,5% số h  nuôi bán công nghiệp, 87,5% h  nuôi theo kiểu chăn 

thả. Đối với quy mô trung bình (<2000 con) thì 8,65% h  nuôi chăn thả, 62,9% nuôi 

bán công nghiệp, 28,45% nuôi công nghiệp và quy mô lớn (>2000 con) thì 75% nuôi 

công nghiệp và 25% nuôi bán công nghiệp (Phùng Đức Tiến, 2007).  

Hiện nay ở nƣớc ta đang t n tại 3 phƣơng thức chăn nuôi gà. Chăn nuôi nhỏ lẻ, 

thả rông (chủ yếu trong h  nông dân); chăn nuôi bán công nghiệp (quy mô v a, thả 

vƣờn) và chăn nuôi công nghiệp (quy mô lớn, tập trung) 

2.4.1 Chăn nuôi nhỏ lẻ, thả rông 

 Đây là phƣơng thức chăn nuôi truyền thống có hầu hết ở các vùng nông thôn 

Việt Nam. Đặc trƣng của phƣơng thức chăn nuôi này là đầu tƣ thấp, gà nuôi thả 
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rông, tự tìm kiếm thức ăn và tận dụng phụ phẩm trong nông nghiệp, đ ng thời tự ấp 

và nuôi con. Do chăn thả tự do, môi trƣờng chăn nuôi không đảm bảo, vật nuôi dễ 

mắc dịch bệnh, tỷ lệ nuôi sống thấp và hiệu quả kinh tế không cao. Tuy vậy, phƣơng 

thức này phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế của h  nông dân, với các giống 

gà bản địa có khả năng chịu đựng kham kh  cao, chất lƣợng thịt, trứng thơm ngon. 

 Ƣu điểm của phƣơng thức này là đầu tƣ chu ng trại thấp, tận dụng đƣợc ngu n 

thức ăn trong thiên nhiên nên giảm đƣợc tiền chi phí thức ăn, chất lƣợng sản phẩm tốt 

(thịt, trứng thơm ngon), tận dụng đƣợc lao đ ng nhàn r i ở nông thôn. Nhƣợc điểm là 

quy mô nuôi nhỏ, phân tán nên dễ phát sinh và lây lan dịch bệnh, sản phẩm có tính 

mùa vụ, sản xuất thiếu tính bền vững, sản phẩm chƣa mang tính hàng hóa cao. Thích 

hợp với phƣơng thức nuôi chăn thả là các giống gia cầm địa phƣơng thƣờng có năng 

suất thấp. Trong điều kiện kinh tế phát triển, cần phải đƣợc cải tiến để phƣơng thức 

này thu đƣợc hiệu quả cao hơn, đặc biệt trong sản xuất sản phẩm an toàn cho con 

ngƣời (Nguyễn Đức Hƣng, 2006). 

2.4.2 Chăn nuôi bán công nghiệp 

 Đây là phƣơng thức chăn nuôi có sự kết hợp những kinh nghiệm chăn nuôi 

truyền thống và kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến, nuôi các giống gà lông màu có năng 

suất cao. Mục đích chăn nuôi đã mang đậm tính hàng hoá. Đặc trƣng của phƣơng 

thức chăn nuôi này là quy mô đàn gà t  200- 500 con; đàn gà v a thả, v a nhốt và sử 

dụng thức ăn công nghiệp, nên tỷ lệ nuôi sống và hiệu quả chăn nuôi cao; thời gian 

nuôi rút ngắn, vòng quay vốn nhanh hơn so với chăn nuôi nhỏ lẻ nông h . Ƣớc 

tính có khoảng 10-25% số h  nuôi theo phƣơng thức này với số lƣợng gà sản xuất 

hàng năm chiếm tỷ lệ 25-30%.).  

 Phần lớn các h  nuôi gà Đông tảo với quy mô nhỏ dƣới 50 mái (chiếm 79%), qui 

mô v a 50-100 con mái, qui mô lớn trên 100 mái ch  chiếm 21%, tuy nhiên số h  chăn 

nuôi qui mô lớn chiếm m t tỷ lệ cao nhất về số lƣợng gà mái và gà trống sinh sản 

trong toàn đàn và phân bố theo 5 hình thức chăn nuôi (Lê Thị Thắm và ctv., 2016) 

Phần lớn các h  nuôi áp dụng hình thức nuôi bán chăn thả, gà đƣợc nuôi thả 

trong vƣờn nhƣng vẫn có chu ng để ngủ và tránh mƣa, tránh r t. Gà Đông Tảo là 

giống gà địa phƣơng, vốn thích hợp với phƣơng thức chăn thả tự nhiên. Ngoài ra các 

h  chăn nuôi gà Đông Tảo rất ch  trọng đến việc xây dựng chu ng trại và thiết kế các 

thiết bị nhƣ quạt thông gió, đèn sƣởi (Lê Thị Thắm và cvt. 2016) 
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Bảng 2.2 phƣơng thức và chuồng trại chăn nuôi 

Ch  tiêu Số h  Tỷ lệ (%) 

Phƣơng thức nuôi Nuôi nhốt 2 1,9 

Bán chăn thả 103 98,1 

Tận dụng 27 25,7 

Kiểu  

chu ng 

Bán kiên cố 1 1 

Kiên cố 77 73 

                                      Ngu n: Lê Thị Thắm và ctv (2016)  

2.4.3 Chăn nuôi công nghi ệp 

 Chăn nuôi gà công nghiệp mới bắt đầu chính thức hình thành ở nƣớc ta t  năm 

1974 khi Nhà nƣớc có chủ trƣơng phát triển ngành kinh tế này Tuy nhiên, nó ch  

thực sự phát triển trong khoảng 10 năm trở lại đây. Điểm đáng chú ý của phƣơng 

thức chăn nuôi gà công nghiệp ở V iệt Nam là hệ thống sản xuất giống các cấp không 

đ ng b , các doanh nghiệp nhà nƣớc và các công ty nƣớc ngoài ch  tập trung đầu tƣ 

sản xuất con giống thƣơng phẩm 1 ngày tu i t  đàn bố mẹ nhập ở nƣớc ngoài, ít 

hoặc không chú ý đầu tƣ xây dựng và sản xuất giống ông bà. Việc chăn nuôi gà công 

nghiệp sản xuất thịt, trứng chủ yếu là các trang trại tƣ nhân và các doanh nghiệp. 

Hiện nay, các công ty nƣớc ngoài sản xuất và cung cấp phần lớn là gà giống 

công nghiệp lông trắng (gần 80%). Ngƣợc lại, các doanh nghiệp trong nƣớc và 

các trang trại tƣ nhân chiếm phần lớn thị phần gà giống lông màu thả vƣờn. 

Nhìn chung, chăn nuôi gà theo phƣơng thức công nghiệp ở nƣớc ta vẫn chƣa 

phát triển nhƣ các nƣớc trong khu vực và trên thế giới, mà còn trong tình trạng thấp 

kém cả về trình đ  công nghệ và năng suất chăn nuôi. 

2.5 Ảnh hƣởng của các phƣơng thức lên sinh trƣởng và chất lƣợng thân thịt 

 Các giống gà thả vƣờn của Việt Nam đƣợc nuôi với 3 phƣơng thức nhƣ nuôi thả 

rông, nuôi bán thâm canh và nuôi thâm canh (Dƣơng Thanh Liêm, 2003). Trong đó, 

giống gà địa phƣơng đƣợc nuôi thả là phù hợp nhất ( lemu and Tadelle, 1997). Khả 

năng sinh trƣởng và chất lƣợng thịt gà bị ảnh hƣởng bởi phƣơng thức chăn nuôi. Tăng 

trọng và chuyển hóa thức ăn không đ i giữa gà nuôi nhốt và nuôi thả, nhƣng gà nuôi 

thả thì manh tràng dài hơn và gan nặng hơn so với nuôi nhốt (Nguyen Thi Kim 

Khang and Ogle, 2004).  

 T  lệ thân thịt của gà nuôi nhốt và thả giống nhau, nhƣng khối lƣợng gan và mề ở 

gà nuôi nhốt cao hơn ở gà nuôi thả, và da gà nuôi nhốt có màu vàng đậm hơn da gà 
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nuôi thả (Nguyen Thi Thuy and Ogle, 2007). Trong khi kết quả của Minh and Ogle 

(2005)  cho thấy t  lệ thịt đùi, thịt ức và thân thịt của gà nuôi thả cao hơn nuôi nhốt. 

Ngoài ra, t  lệ mỡ bụng và hệ số chuyển hóa thức ăn của gà nuôi thả thấp hơn gà nuôi 

nhốt (Minh and Ogle, 2005). Bên cạnh đó, gà Ross nuôi thả có t  lệ thịt đùi và ức, khả 

năng giữ nƣớc cao hơn gà nuôi nhốt, nhƣng mỡ bụng thấp (Castellini et al., 2002). Gà 

đƣợc nuôi nhốt tích lũy mỡ nhiều hơn gà đƣợc nuôi thả (Castellini et al., 2002; Wang 

et al., 2009). 

 Ngoài ra, tăng trọng của gà địa phƣơng và gà Leghorn đƣợc nuôi thả không khác 

nhau (Solomon, 2003) và khi b  sung thức ăn cho gà nuôi thả thì năng suất của gà 

Leghorn cao hơn gà địa phƣơng ở cả điều kiện nuôi thả và nhốt. Theo Teketel (1986) 

thì khả năng sinh trƣởng và khối lƣợng thân thịt của gà địa phƣơng nuôi nhốt ch  đạt 

61-64% so với gà Leghorn đƣợc nuôi cùng điều kiện l c 6 tháng tu i; thấp hơn kết quả 

của  bebe (1992) và ch  đạt 72%. Trong khi kết quả của Solomon (2003) cho thấy gà 

địa phƣơng nuôi nhốt l c 5 tháng tu i có khả năng sinh trƣởng và khối lƣợng thân thịt 

đạt 81% so với gà Leghorn. Khả năng tăng trọng của gà nuôi thả giảm so với gà nuôi 

nhốt (Baeza et al., 2001; Santos et al., 2005; Ponte et al., 2008; Skomorucha et al., 

2008; Pavlovski et al., 2009 ). Tuy nhiên t  lệ thịt ức và đùi ở gà nuôi thả cao hơn nuôi 

nhốt l c 49 ngày tu i (Castellini et al., 2002), trái lại gà Cobb nuôi nhốt có thịt ức cao 

hơn nuôi thả (Skomorucha et al., 2008). Ngoài ra, t  lệ thịt ức, đùi giống nhau ở nuôi 

nhốt và thả (Wang et al., 2009). 

 Thịt của gà nuôi thả tự nhiên ngon hơn thịt của gà đƣợc nuôi nhốt (Fanatico et 

al., 2006; Pavlovski et al., 2009). Gà nuôi thả có thịt dai hơn thịt gà nuôi nhốt 

(Castellini et al., 2002; Husak et al. (2008) cho rằng thịt ức và đùi của gà nuôi nhốt 

mềm hơn thịt ức và đùi gà nuôi thả. Tƣơng tự, Farmer et al. (1997) cũng cho rằng thịt 

gà nuôi thả dai hơn thịt gà nuôi nhốt. Tuy nhiên, Fanatico et al. (2006) cho rằng đ  dai 

của thịt ở giống gà lớn nhanh ở phƣơng thức nuôi nhốt và thả đều giống nhau; kết quả 

tƣơng tự trên giống gà tăng trƣởng chậm (Fanatico et al., 2006; Ponte et al., 2008; 

Wang et al., 2009). ch  ra thịt gà Cobb 56 ngày tu i nuôi nhốt mềm hơn nuôi thả. 

 Phƣơng pháp nuôi nhốt hay nuôi thả không ảnh hƣởng đến màu sắc thịt (Fanatico 

et al., 2006), nhƣng Fanatico et al. (2006) cho rằng thịt gà nuôi nhốt có màu nhạt hơn 

thịt gà nuôi thả, trái lại màu sắc thịt ở giống gà có tốc đ  lớn nhanh không bị ảnh 

hƣởng bởi phƣơng thức nuôi. Trong khi đó, Castellini et al. (2002) cho rằng gà nuôi 

thả làm đ  sáng của thịt tăng lên và Husak et al. (2008) cho biết thịt gà nuôi thả có 

màu đỏ hơn thịt gà nuôi nhốt.  

 Khi quan sát khả năng mất nƣớc của thịt gà sau 24 giờ thì Katarzyna and Joanna 

(2011) cho biết cơ ức và đùi của gà nuôi nhốt là 38,1% và nuôi thả là 21,3%. Tƣơng 

tự, khả năng giữ nƣớc của thịt gà nuôi nhốt cũng k m hơn thịt gà nuôi thả (Muriel and 
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Pascual, 1995), trái lại khả năng giữ nƣớc của thịt ức giống nhau giữa gà nuôi nhốt và 

thả (Brown et al., 2008; Wang et al., 2009). pH24 của thịt ức gà nuôi nhốt là 6 và nuôi 

thả là 6,19 (Katarzyna and Joanna, 2011), tƣơng tự Fanatico et al. (2006) và Wang et 

al. (2009)  cũng cho rằng pH thịt gà nuôi nhốt thấp hơn thịt gà nuôi thả. 

 Tóm lại, phƣơng thức chăn nuôi ảnh hƣởng không nhỏ đến chất lƣợng thịt gà, 

đặc biệt là thịt ức và thịt đùi. Trong đó gà đƣợc nuôi bằng phƣơng thức chăn thả cho 

thịt chất lƣợng tốt hơn và đáp ứng đƣợc thị hiếu ngƣời tiêu dùng. Hơn nữa tại ĐBSCL 

thì gà đƣợc nuôi bằng phƣơng thức chăn thả chiếm t  lệ cao, vì vậy ngoài việc nghiên 

cứu tìm ra khẩu phần cân đối thì c n nên đánh giá chất lƣợng thịt trong điều kiện chăn 

thả và nhốt.  

2.6 Đặc điểm ngoại hình của gia cầm 

2.6.1 Bộ lông 

Theo Nguyễn Thị Mai va ctv. (2009), lông phân bố không đ ng đều trên cơ thể 

của gia cầm non cũng nhƣ gia cầm trƣởng thành. B  lông chiếm tỷ lệ t  4-9% khối 

lƣợng cơ thể của gia cầm. 

Lông phủ: g m những lông phủ bên ngoài cơ thể. Lông phủ chia thành 4 phần 

phân biệt: phần ống lông, thân lông, lông tơ dƣới và phiến lông. Thân và trục lông nối 

liền, r ng và thon nhọn đến phần ngọn của lông. Phiến lông đƣợc hình thành bởi các 

sợi lông móc, các sợi móc nhỏ móc liên kết lại với nhau và hình thành nên m t số 

phiến lông liên tục và đ ng nhất. Lớp lông tơ dƣới g m m t loạt các sợi không có sợi 

móc nhỏ, không đƣợc móc lại với nhau, nhìn có vẻ thƣa thớt và l  ra các tơ lông. 

Lông tơ: lớp lông này hình thành lớp lót tơ lông rất mềm mại, trục lông ngắn, 

các sợi tơ lông  tự do. Lông tơ có tác dụng giữ nhiệt rất tốt, thƣờng mọc nhiều ở hông, 

nách và bụng của gà. 

Lông sợi: những lông này có trục lông giống nhƣ tóc, mềm mịn và ngắn, thƣờng 

mọc ở phần gốc mỏ, c  và lƣng. 

Màu sắc lông của gia cầm gắn chặt với sự có mặt của melanin và lipocrom ở 

trong lông. Tiền sắc tố của melanin là melanogen. Sự oxy hóa melanogen ở các mức 

đ  khác nhau sẽ cho ra các màu khác nhau nhƣ: vàng đất, vàng g  sắt, nâu hung, nâu, 

đen,… Lipocrom thu c nhóm sắc tố carotenoid. Khi h a tan trong mỡ có ngu n gốc 

ngoại sinh sẽ làm lông có màu vàng, đỏ, xanh da trời hoặc xanh lá cây. Nếu không có 

sắc tố thì lông có màu trắng, đó là gia cầm bạch tạng. Đặc điểm này thƣờng thấy ở các 

giống gia cầm siêu thịt, do kết quả chọn lọc định hƣớng của các nhà tạo giống để tạo 

ra sản phẩm Broiler có da sạch (không xuất hiện chân lông trên da gà đã làm thịt). 

Màu sắc, đ  bóng của lông liên quan chặt chẽ với tình trạng dinh dƣỡng sức khỏe và 

sức sản xuất của gia cầm. Khi gà khỏe mạnh, khẩu phần cân đối thì b  lông đẹp và 

 1 

 
 

 1 
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ngƣợc lại khi dinh dƣỡng k m, nhiễm bệnh thì b  lông xơ xác, dễ gãy rụng (Nguyễn 

Đức Hƣng, 2006). 

Theo Nguyễn Thị Mai và ctv. (2009), trích dẫn t  Voikevich (1986), quá trình 

mọc lông của gia cầm đƣợc điều khiển bởi hormone của tuyến giáp trạng. Nếu cắt bỏ 

tuyến này thì sự khác biệt về màu sắc lông sẽ giảm đi hoặc mất hoàn toàn. 

Gia cầm mới nở đƣợc phủ lông tơ, gốc của lông tơ gắn vào thân của lớp lông đầu 

tiên, phía ngoài x e ra và phủ đều trên bề mặt của da. Sau 2-3 tuần tu i, thân lông đầu 

tiên mọc t  t i lông và thay thế lông tơ. Việc hình thành b  lông đầu tiên của gia cầm 

non ở các giống khác nhau và đƣợc hoàn thiện ở các tuần tu i khác nhau. Ở gia cầm 

non, quá trình thay lớp lông đầu tiên bằng lớp lông cơ bản (lớp thứ hai) kết th c khi 

khối lƣợng cơ thể đã hoàn thiện và bắt đầu thành thục sinh dục. Thời điểm thay lông 

non của gia cầm thƣờng bắt đầu t  1,5 tháng tu i và kết th c hoàn toàn l c 5,5-6,0 

tháng tu i, khi bắt đầu đẻ trứng. Việc thay lông ở gà trống xảy ra mạnh mẽ hơn gà mái 

và thay lông cánh xảy ra cùng l c với việc thay các lông khác (Nguyễn Thị Mai và 

ctv., 2009). 

Theo Nguyễn Đức Hƣng (2006), cùng với sự tăng trọng là sự hoàn thiện của b  

lông, ở 4-5 tuần tu i b  lông tơ của gia cầm con đƣợc thay bằng b  lông vũ có khả 

năng giữ ấm. Trƣớc 5 tuần tu i, b  lông của gia cầm chƣa hoàn thiện, khả năng điều 

tiết thân nhiệt k m nên gia cầm con dễ nhiễm lạnh, đ i hỏi nhiệt đ  chu ng phải cao 

(35
o
C). Giai đoạn 13-14 tuần tu i, gia cầm đƣợc thay b  lông hoàn thiện hơn và giữ 

cho đến trƣớc khi thành thục về tính dục. Sau khi thành thục tính dục gia cầm có b  

lông của con trƣởng thành. 

2.6.2 Chân gia cầm 

Theo Nguyễn Đức Hƣng (2006), chân của gia cầm đƣợc bao phủ bằng lớp vảy 

s ng và có sự khác nhau về màu sắc. Chân vàng là do sự có mặt của lipocrom và thiếu 

vắng melamin. Màu đen của chân là do sự xuất hiện của melanin. Khi màu đen có mặt 

ở thể tr i và màu vàng có mặt ở thể lặn thì chân sẽ xuất hiện màu lục (xanh lá cây). 

Khi đ ng thời cả 2 màu đều không xuất hiện thì chân có màu trắng. Về cƣờng đ  đậm 

nhạt của màu vàng tùy thu c vào hàm lƣợng xantophyl trong khẩu phần. 

Màu chân của gà N i có nhiều màu khác nhau: màu vàng, màu xanh, màu xám 

đá,... thể hiện tính đa dạng về mặt di truyền. Màu sắc chân của con trống và con mái 

phân bố không tƣơng đƣơng nhau. (Trần Thị Kim  nh và ctv., 2008). 

2.6.3 Mào (mòng), tích 

Mào của gia cầm là do nếp gấp của da tạo thành, tại đó tập trung rất nhiều mạch 

quản và dây thần kinh, mạch quản và các hốc máu làm cho ch ng luôn có màu đỏ tƣơi. 

Gà thƣờng có 4 loại mào: mào đơn (mào cờ) thƣờng có ở gà Ri, gà Mía; mào hoa h ng 
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(giống nhƣ hoa mào gà) ở gà H , gà Đông Tảo thƣờng có mào quả dâu và mào hình 

hạt đậu ở gà N i (Nguyễn Thị Mai và ctv., 2009). 

Tích của gà N i thƣờng không l ng th ng mà nó đã bị tiêu biến đi rất nhiều có 

khi không c n tích hoặc nếu c n thì ch  là m t miếng thịt nhỏ ở dƣới mỏ. Nhƣ vậy tích 

của gà N i có đặc điểm khác só với các giống gà khác. 

Đây cũng là m t đặc điểm để nhận dạng của gà N i so với các giống gà khác. 

(Trần Thị Kim  nh và ctv., 2008). 

2.6.4  Màu mắt 

Màu mắt của gà N i cũng rất đa dạng, có nhiều màu sắc khác nhau nhƣ:  màu 

vàng, màu đen, màu mắt ếch (xanh),... tuy vậy sự phân bố màu mắt là không đ ng đều 

có màu chiếm tỷ lệ cao nhƣng có màu có tỷ lệ thấp. Màu mắt của con trống và con mái 

tƣơng đối đ ng đều nhau (Trần Thị Kim  nh và ctv., 2008). 

2.7 Ảnh hƣởng của dinh dƣỡng và thức ăn lên chất lƣợng thịt gà 

 Dinh dƣỡng trong thức ăn ảnh hƣởng trực tiếp đến sự thay đ i cơ, xƣơng và mỡ 

trong cơ thể gà, do đó nó ảnh hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng thịt (Mead, 2004). Trong 

sự thay đ i cơ thì cơ ức chiếm t  lệ cao và đƣợc đánh giá là quan trọng nhất (Mead, 

2004). Ngoài ra, t  lệ năng lƣợng protein trong khẩu phần cũng ảnh hƣởng đến chất 

lƣợng thịt (Mead, 2004), vì năng lƣợng khẩu phần ảnh hƣởng đến thức ăn và protein 

thô ăn vào. 

 Khi năng lƣợng khẩu phần cao hơn nhu cầu protein tối ƣu thì mỡ cơ thể tăng và 

thịt ức giảm (Mead, 2004), trái lại khi protein vƣợt tr i hơn năng lƣợng thì mỡ giảm và 

thịt ức tăng. Hơn nữa, mỡ bụng tăng hay giảm đều lệ thu c vào t  lệ năng 

lƣợng protein. Theo Basker et al. (1987) nuôi gà thịt bằng khẩu phần có t  lệ năng 

lƣợng protein tăng thì chất lƣợng thịt đƣợc đánh giá cao nhất ở khẩu phần giai đoạn 

 m có 136 kcal 100g protein và giảm đáng kể khi năng lƣợng tăng đến 150 kcal đối 

với gà trống. Vì vậy, t  lệ năng lƣợng protein có thể duy trì, nhƣng năng lƣợng và 

protein có thể thay đ i để giảm chi phí thức ăn (Mead, 2004). Khi khẩu phần có t  lệ 

năng lƣợng protein theo nhu cầu NRC (1994) và giảm năng lƣợng dƣới 3.200 kcal kg 

(Moran, 1980), dẫn đến khối lƣợng cơ thể giảm, nhƣng thịt ức giảm ít so với mỡ cơ 

thể. Trái lại, khẩu phần ít chất b o nhƣng năng lƣợng cao thì tăng trọng, năng suất thịt 

và mỡ giảm nhƣng khối lƣợng cơ thể vẫn duy trì (Skinner et al., 1992).  

 Ngoài ra, khối lƣợng cơ thể và chất lƣợng thịt bị ảnh hƣởng bởi cân bằng axit 

amin lý tƣởng nhƣ khi cung cấp đầy đủ lysine và threonine làm cho lƣợng thịt và mỡ 

phù hợp, nhƣng cung cấp thiếu lysine và threonine dẫn đến t  lệ thịt mỡ không đáp ứng 

nhu cầu ngƣời tiêu dùng (Mead, 2004). Lysine dƣới mức giới hạn làm giảm cơ ức và 

khi năng lƣợng th a cho quá trình t ng hợp protein đã làm mỡ giảm phân giải và tăng 
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dự trữ (Mead, 2004). Nhƣ vậy chất lƣợng thịt gà chịu ảnh hƣởng phần lớn bởi dƣỡng 

chất trong thức ăn, do đó việc tìm ra khẩu phần nuôi gà cân đối là cần thiết. 

2.7.1 Bắp 

 Bắp là loại ngũ cốc quan trọng, đứng thứ hai sau l a mì và l a gạo ở Việt Nam, 

nhƣng sản lƣợng vẫn không đáp ứng nhu cầu nên hàng năm Việt Nam phải nhập khẩu 

(Bùi Chí Bửu, 2012). Hạt bắp chứa zein và glutelin, thiếu lysine và tryptophan (Lã 

Văn Kính, 2003). Bắp chứa khoảng 8,5% và không cân đối axit amin và thƣờng bị giới 

hạn lysine, threonine, isoleucine và tryptophan. Bắp có t  lệ tiêu hóa tinh b t cao, xơ 

thấp và năng lƣợng trao đ i cao 3.200-3.300 kcal/kg (Viện Chăn nuôi Quốc gia, 1995), 

nhƣng bắp dễ bị nhiễm nấm mốc khi ẩm đ  trên 15% (Bùi Đức Lũng và Lê H ng 

Mận, 2001). Trong khẩu phần ăn cho gà bắp thƣờng đƣợc dùng đến 60-70%, nhƣng 

chất b o trong bắp chứa nhiều acid b o không no làm giảm chất lƣợng mỡ, nên sử 

dụng ở mức thấp hơn ở kỳ nuôi v  b o (Lã Văn Kính, 2003).  

 Do giá bắp thƣờng xuyên tăng nên trong khẩu phần nuôi gà thả vƣờn thì bắp 

thƣờng đƣợc thay thế bởi các nguyên liệu địa phƣơng có giá rẽ hơn. Chẳng hạn, bắp 

đƣợc thay thế bằng mỡ cá Tra và b t khoai mì lát trong khẩu phần nuôi gà Tàu Vàng 

(Châu Thị Ngọc Dung, 2003), kết quả cho thấy thay thế 6,6% bắp trong khẩu phần 

bằng khoai mì lát đã làm chi phí thức ăn nuôi gà Tàu Vàng 4-7 tuần tu i thấp nhất mà 

vẫn đáp ứng tốt về tăng trọng của gà. 

2.7.2 Tấm, cám gạo 

 Tấm gạo là phụ phẩm đƣợc tạo ra với số lƣợng lớn khi chế biến gạo xuất khẩu. 

Tấm là thức ăn ngon miệng, giàu năng lƣợng và ít xơ nên có giá trị trong khẩu phần 

nuôi gà gi  (Nguyễn Thị H ng Nhân, 2001). Thành phần hóa học và giá trị dinh 

dƣỡng của tấm tƣơng đƣơng với gạo, năng lƣợng trao đ i 3.340 kcal kg, protein thô 

khoảng 6,73-12,49% và chất xơ thấp 0,9% (Lã Văn Kính, 2003). Ngoài ra, các h  chăn 

nuôi sử dụng tấm gạo để làm thức ăn chính cho gà N i con (Nguyễn Văn Quyên, 

2008c). Hơn nữa, tấm gạo và bèo tấm đƣợc dùng để thay thế đậu nành để nuôi gà Tàu 

Vàng thả vƣờn đã cho tăng trọng tăng, hệ số chuyển hóa thức ăn giảm và chi phí thức 

ăn giảm (Nguyen Thi Kim Khang and Ogle, 2004). 

 Cám gạo cũng là phụ phẩm của hạt l a trong chế biến gạo và thƣờng chiếm 

khoảng 10% so với trọng lƣợng l a. T  lệ protein thô trong cám mịn có thể đạt 12-

14%, chất b o 13-14%, chất xơ khoảng 7-8% và năng lƣợng trao đ i 2.600-2.700 

kcal/kg (Viện Chăn nuôi Quốc gia, 1995). Năng lƣợng trao đ i của cám lau là 3.335 

kcal kg ( li and Leeson, 1995) và cám gạo chứa lƣợng chất b o không no cao nên dễ 

bị oxy hóa và làm giảm giá trị dinh dƣỡng. Có thể b  sung cám gạo trong khẩu phần 

gà thịt đến 10% (McNab, 1987), đến 22,5% (Torki and Falahati, 2006) và đến 25% 

(Nguyễn Thị H ng Nhân, 2001). Tuy nhiên,  li and Leeson (1995) cho biết khi sử 
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dụng cám với mức cao trong khẩu phần cùng với bắp và khô dầu nành sẽ giới hạn tăng 

trọng của gà. 

2.7.3 Khô dầu nành 

 Khô dầu nành là ngu n protein tốt để sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gà 

(Cromwell, 1999) chứa đầy đủ axit amin tr  methionine bị giới hạn. Khô dầu nành loại 

tách vỏ có protein thô, axit amin và năng lƣợng trao đ i cao hơn loại khô dầu nành 

không tách vỏ (NRC, 1994). Hàm lƣợng protein thô khô dầu nành t  45,2% đến 

50,6%, với hàm lƣợng lysine theo protein thô t  5,51 đến 6,26% (De Coca-Sinova et 

al., 2008). Baker et al. (2011) cho biết khô dầu nành cao protein có protein thô và 

lysine lần lƣợt 54,86% và 3,56% so với khô dầu nành truyền thống có protein thô và 

lysine là 47,47% và 3,14%. 

 Khô dầu nành có giá trị dinh dƣỡng cao và cân đối thƣờng đƣợc dùng trong khẩu 

phần thức ăn gà với số lƣợng lớn. Protein của hạt đậu nành và khô dầu của nó chứa 

đầy đủ axit amin thiết yếu và giàu năng lƣợng. Hạt đậu nành có protein thô 36-39%, 

chất b o 14%, chất xơ 3,7%, năng lƣợng trao đ i 3.380-3.400 kcal kg (Bùi Đức Lũng 

và Lê H ng Mận, 2001). Theo Viện Chăn nuôi Quốc gia (1995) thì thành phần hóa 

học của đậu nành là 41-43% protein thô, chất b o 16-18% và năng lƣợng trao đ i 

3.600-3.700 kcal kg vật chất khô. Khi khô dầu nành đƣợc xử lý nhiệt quá cao làm 

giảm hàm lƣợng và khả năng tiêu hóa lysine và cystine (Mauron, 1981; Sherr et al., 

1989; Dillis, 1993), do lysine bị ngăn cản hấp thu vì glycosylate (Sherr et al., 1989). 

Ngoài ra, hàm lƣợng cysteine trong khô dầu nành cũng giảm do chế biến quá nhiệt 

(Parsons et al., 1991). 

 Bắp và khô dầu nành là thức ăn tốt cho chăn nuôi gà nhƣng phần lớn phải nhập 

khẩu, do đó để giảm nhập khẩu thức ăn chăn nuôi thì cần thay thế các loại thức ăn s n 

có của địa phƣơng và tạo sự đa dạng về nguyên liệu thức ăn cho gà. 

2.7.4 Bột cá 

 B t cá chứa protein có giá trị sinh học đứng đầu trong thức ăn ngu n gốc đ ng 

vật (Bùi Đức Lũng và Lê H ng Mận, 2001) và có thể sử dụng trong khẩu phần nuôi 

gà. B t cá chứa 60% protein thô, nhƣng có thể thay đ i t  57 đến 77% tùy vào loại cá 

đƣợc chế biến (Miles et al., 1997). Protein b t cá chứa hàm lƣợng các axit amin thiết 

yếu đầy đủ và  n định nhƣ lysine 7,5%, methionine 3% và cystin 0,6-0,8%. Ngoài ra, 

dinh dƣỡng của b t cá phụ thu c vào loại b t cá, công nghệ và nơi sản xuất (Bùi Đức 

Lũng và Lê H ng Mận, 2001). Ngoài ra, sử dụng b t cá trong khẩu phần có thể b  

sung tốt các axit amin chứa gốc lƣu huỳnh (Miles et al., 1997).  Năng lƣợng của b t cá 

2.500-3.200 kcal kg và có mối quan hệ với t  lệ protein và chất b o (Richard et al., 

2009). Theo Bùi Đức Lũng và Lê H ng Mận (2001) thì b t cá có năng lƣợng trao đ i 

2.850-2.900 kcal kg vật chất khô, 19,6-34,5% khoáng và Ca chiếm 5%. Hơn nữa, b t 
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cá là ngu n cung cấp tốt calci và phospho cho gà, đ ng thời canxi và phospho có tính 

hữu dụng cao (Miles et al., 1997). 

 ĐBSCL là vùng nuôi cá tra và basa để chế biến xuất khẩu, nên đã tạo ra ngu n 

phụ phẩm rất lớn, sản lƣợng năm 2011 là trên 1 triệu tấn và năm 2012 đạt 1,2 triệu tấn. 

Thành phần dinh dƣỡng của b t cá tra về protein thô 50-59%, chất b o 1 -14%, 

khoáng 22-28%, muối 2-3% (Công ty TNHH Hiệp Quang, 2012). Việc sử dụng b t cá 

vào khẩu phần nuôi gà H’mông thịt là bƣớc đầu để tạo tiền đề cho các nghiên cứu tiếp 

theo về sử dụng b t cá tra làm thức ăn cho gà trƣớc tình hình giá thức ăn nhập khẩu 

tăng cao. 

2.8 Dinh dƣỡng và thức ăn 

2.8.1 Nhu cầu các vitamin 

Các vitamin rất cần thiết cho sức khoẻ, duy trì, sinh trƣởng và sinh sản của gia 

cầm và các loài đ ng vật khác. M t số vitamin có liên  quan  trực  tiếp  với  sức  khoẻ  

và  bảo  vệ  t   chức,  nhiều  vitamin khác  lại  rất  cần  thiết  cho  trao  đ i  chất.  Các  

vitamin luôn  có  mặt trong các mô bào của cây tr ng và vật nuôi và thông thƣờng nhu 

cầu rất nhỏ để b  sung vào trong khẩu phần. Tuy nhiên, nhu cầu về m t loại vitamin 

nào đó phụ thu c vào điều kiện môi trƣờng, loại thức ăn và giai đoạn sinh trƣởng hay 

sản  xuất của gia cầm. Loại tr  vitamin tan trong dầu mỡ (A, D, K, E), các vitamin dự 

trữ trong cơ thể rất ít, đặc biệt vitamin nhóm B và vitamin C, cho nên cần phải cung 

cấp đầy đủ vitamin trong khẩu phần ăn hàng ngày nhằm thoả mãn nhu cầu của gia 

cầm. Các  vitamin  hoà  tan  trong  mỡ  đƣợc  dự  trữ m t  lƣợng  thích hợp trong cơ 

thể và không bị bài tiết ra ngoài theo nƣớc tiểu. Vì vậy khi nào lƣợng vitamin đƣa vào 

thiếu thì cơ thể có thể sử dụng ngu n dự trữ. Tuy  nhiên,  khi  lƣợng  vitamin  đƣa  vào  

cơ  thể  nhiều,  các vitamin  hoà  tan  trong  mỡ  có  thể  tích  luỹ  đạt  đến  mức  tối  

đa.  Các vitamin hoà tan trong nƣớc trong khẩu phần thực tế thƣờng không đủ cho nhu 

cầu của gia cầm nên cần đƣợc b  sung thêm. Nếu không b  sung vitamin trong thời 

gian ngắn cũng có thể  ảnh hƣởng đến sức sống của gà thịt (Glavits và ctv, 1998). Gia 

cầm ăn khẩu phần thiếu các vitamin, ch  b  sung vi khoáng có triệu chứng gầy yếu, 

giảm đ  nhạy cảm. Stress nhiệt và thiếu vitamin trong khẩu phần ảnh hƣởng  xấu  đến  

sức  sống  và  tính  miễn  dịch  của  gà  thịt  (Deyhim và Teeter, 1994). 

2.8.2 Nhu cầu khoáng 

Khoáng rất cần thiết đối với gia cầm và tuỳ theo nhu cầu đối với  cơ  thể  mà  

khoáng  đƣợc  chia  làm  hai  loại  là  các  nguyên  tố  đa lƣợng và các nguyên tố vi 

lƣợng. Gia cầm cần khoáng cho các hoạt đ ng  sống  vì  vậy  thiếu  khoáng  thì  gia  

cầm  giảm sinh  trƣởng,  và trong trƣờng hợp thiếu nghiêm trọng gia cầm sẽ giảm sức 

khoẻ và sức kháng bệnh. Khẩu phần thiếu các nguyên tố đa lƣợng hoặc vi lƣợng đều 

làm giảm khả năng tăng trọng, lƣợng thức ăn ăn vào và hệ số chuyển đ i thức ăn của 
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gia cầm. Ch ng đ ng thời làm giảm lƣợng canxi xƣơng, khoáng t ng số của xƣơng 

nhƣng làm tăng lƣợng phốt pho xƣơng (Southern và ctv, 1994).Việc thiếu canxi và 

phốt pho sẽ đƣợc khắc phục nếu b  sung m t lƣợng thức ăn b t thịt và xƣơng vào 

khẩu phần. Tuy nhiên, mức canxi trong khẩu phần cao sẽ làm giảm khả năng sinh 

trƣởng và hiệu 209 quả sử dụng thức ăn (Shafey and McDonald, 1991) và mức phốt 

pho trong khẩu phần cao sẽ làm tăng hiện tƣợng yếu xƣơng (Nelson và ctv, 1990). 

Ảnh  hƣởng  của  natri  đến  sự  sinh  trƣởng  của  gia  cầm c ng đã đƣợc nghiên cứu, 

nhiều báo cáo cho rằng sự sinh trƣởng của gia cầm bị giảm đáng kể khi khẩu phần 

nuôi thiếu natri.  

2.8.3 Nhu cầu thay lông 

Trong tự nhiên hầu hết các loài gia cầm trƣởng thành thay lông vài lần trong 

năm. Thay lông định kỳ nhƣ vậy sẽ liên quan đến nhu cầu tăng lên của acid amin cho 

sự t ng hợp các lông thay thế. ở mức đ  nhỏ hơn cho sự t ng hợp các nang lông, ống 

lông và các mạch máu của biểu bì. Những lông bị mất và đƣợc thay thế trong thời gian 

thay lông trọn vẹn lên đến khoảng 25% khối protein của gia cầm. Lông và ống lông 

chứa hơn 90% chất khô là protein, chủ yếu là keratin. Thành phần các acid amin của 

lông khác đáng kể thành phần của các protein khác trong cơ thể và protein của trứng 

(Bùi Xuân Mến, 2014). 

Lông giàu cysteine và ít hơn của valine và leucine. Lông tăng trƣởng trong suốt 

ngày và đêm. Sau hấp thu, hầu hết cần thiết cho sự t ng hợp keratin đƣợc huy đ ng t  

protein của mô, mặc dù glutathione của mô có thể cung cấp m t số cystine cần thiết. 

Sự gh p không xứng về thành phần các acid amin của protein cơ thể và protein của 

lông đƣa đến hiện tƣợng trùy trệ trong việc cung cấp cystine và các acid amin phân 

nhánh đến nang của lông. Hầu hết các acid amin methionine, leucine, và valine tự do 

đƣợc sử dụng cho sự t ng hợp lông, nhƣng m t phần đáng kể của các acid amin thiết 

yếu khác nhƣ lysine, arginine và histidine thì không cần thiết và bị oxy hóa. Sự tích 

lũy và huy đ ng suốt ngày đêm lƣợng lớn protein của mô làm giảm đáng kể hiệu quả 

sử dụng năng lƣợng và các acid amin cho sự thay lông (Bùi Xuân Mến, 2014) 

Sự thay lông làm tiêu hau năng lƣợng do bị mất đi quá trình cách ly của lông, 

phí t n của t ng hợp protein lông và làm tăng sự t ng hợp và phân giải protein trong 

cơ thể. Phần trăm phí t n năng lƣợng tăng lên có liên quan đến sự thay lông vƣợt quá 

phần trăm protein tăng lên cần thiết cho sự thay lông. Vì vậy, sự thay lông có thể 

không liên quan đến sự thay đ i về nhu cầu acid amin của khẩu phần khi đƣợc biểu 

diễn nhƣ phần trăm của khẩu phần hay mg kJ. Điều nay do tiêu thụ thức ăn tăng lên để 

đáp ứng nhu cầu năng lƣợng dẫn đến ăn vào acid amin tăng lên m t cách thỏa đáng, sẽ 

đáp ứng nhu cầu cho việc thay lông (Bùi Xuân Mến, 2014) 
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Lƣợng thức ăn trong giai đoạn nuôi dƣỡng không ch  ảnh hƣởng đến khối lƣợng cơ 

thể, tỷ lệ hao hụt trong giai đoạn nuôi dƣỡng mà c n ảnh hƣởng đến tu i đẻ quả trứng 

đầu tiên, sản lƣợng, khối lƣợng và chất lƣợng trứng. Vì vậy với lƣợng dinh dƣỡng 

thích hợp góp phần nâng cao năng suất sinh sản của gia cầm. 

Nhu cầu năng lượng 

 Gà đẻ cần năng lƣợng để duy trì các hoạt đ ng của cơ thể và tạo trứng, ngoài ra 

c n cần để phát triển. Nếu th a năng lƣợng sẽ gây nên hiện tƣợng tích lũy mỡ và gia 

cầm quá b o dẫn đến ảnh hƣởng đến sản lƣợng trứng. C n nếu thiếu năng lƣợng thì 

giảm tốc đ  phát triển, giảm sản lƣợng trứng và ảnh hƣởng đến khối lƣợng trứng.  

 Nhu cầu về năng lƣợng tùy thu c vào t ng giai đoạn phát triển của cá thể và tuỳ 

thu c t ng giai đoạn đẻ. Với khẩu phần chứa 2.750 kcal năng lƣợng Kg thức ăn thì sản 

lƣợng trứng đạt 96 quả mái năm cao hơn so với phƣơng pháp nuôi truyền thống (48 

quả mái năm). T  lệ nở con non cũng đƣợc cải thiện đạt 97,67% so với 93,84% của 

phƣơng pháp truyền thống (Nguyễn Văn Quyên, 2010). 

Nhu cầu protein 

Protein rất cần thiết cho sự sống. Trao đ i protein xảy ra ngay cả khi cơ thể đ ng vật 

không nhận đƣợc protein t  thức ăn. Nhu cầu protein duy trì cho sự sống đƣợc xác 

định t  giá trị trao đ i chất của cơ thể và mối tƣơng quan chặt chẽ với nhu cầu năng 

lƣợng cho quá trình trao đ i cơ bản. 

 Gà đẻ cần protein để duy trì hoạt đ ng, sản xuất trứng và tăng trọng, đặc biệt là 

trong việc hình thành trứng. Khác với nhu cầu về năng lƣợng, nhu cầu về protein 

không thay đ i trong suốt giai đoạn đẻ. Thiếu protein thì gia cầm sẽ huy đ ng protein 

của cơ thể để đáp ứng quá trình sản xuất dẫn đến ảnh hƣởng đến quá trình hình thành 

trứng. Lƣợng protein thích hợp cho gà đẻ là 16% cũng góp phần tăng t  lệ đẻ và t  lệ 

nở của gà (Nguyễn Văn Quyên, 2008). 

Nhu cầu acid amin 

 cid amin là m t trong những dƣỡng chất quan trọng trong quá trình sinh trƣởng, tạo 

ra sản phẩm và nâng cao hiệu quả hiệu suất sử dụng thức ăn. Việc xác định đ ng nhu 

cầu acid amin cho t ng đối tƣợng gia cầm sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao trong nuôi 

dƣỡng.Nhu cầu về acid amin đối với gia cầm rất biến đ ng, nó phụ thu c vào nhiều 

yếu tố nhƣ: giống, tính biệt, môi trƣờng, nuôi dƣỡng ... 

Nhu cầu về  khoáng 

Khoáng đa lƣợng: chủ yếu là Ca, P, Na, Mg, Cl, S… trong đó Ca và P đóng vai 

chủ yếu trong việc tạo b  xƣơng và vỏ trứng, tham gia vào các chức năng sinh lí quan 



21 

 

trọng để duy trì trạng thái bình thƣờng của cơ thể và tham gia cấu tạo nên sản phẩm 

thịt, trứng 

Khoáng vi lƣợng: chủ yếu là Fe, Cu, Mn, Zn, I, Co,.. để đảm bảo quá trình trao 

đ i chất, giữ thăng bằng cơ thể và phát triển bình thƣờng 

Nhu cầu về  vitamin 

Vitamin là m t hợp chất hữu cơ tham gia vào phản ứng sinh hóa với lƣợng rất 

nhỏ, đảm bảo cho quá trình phát triển bình thƣờng của đ ng vật. 

Bảng 2.3: Nhu cầu dƣỡng chất cho gà thịt thƣơng phẩm 

Nhu cầu 0 – 18 ngày tuổi 19 – 35 ngày tuổi 35 đến hạ thịt 

Protein thô  210 - 240 200 - 230 180– 220 

Lysine >18 >12 >11 

Methionine + cystine >9 >8 >7 

Năng lƣợng trao đ i 12,6 – 13,0 12,8 – 13,1 13,0 – 13,4 

Nguồn: Rose (1997) 

Bảng 2.4: Nhu cầu dinh dƣỡng cho gà đẻ nuôi thả vƣờn  

Các chất dinh dƣỡng Nhu cầu 

ME Kcal kg thức ăn 2.700-2.750 

Protein % 17-17,5 

ME/CP 157,14-158,82 

Lysin % 1,19 

Methionin % 0,44 

Ca  % 3,52 

P (t ng số) % 0,75 

NaCl (t ng số)  0,30 

                        Ngu n: Trần Công Xuân và ctv, 2004 

2.9 Kỹ thuật chăm sóc nuôi dƣỡng gà thả vƣờn 

Theo  Nguyễn Văn Quyên (2008), chăm sóc nuôi dƣỡng gà n i theo t ng gia 

đoạn sau: 

2.9.1 Giai đoạn gà con từ 0- 8 tuần tuổi 

Giai đoạn này nên nuôi trên chu ng l ng, diện tích m i chu ng 1m x 2m x 0,6 m 

chân cách mặt đất 0,6 m. Phần đáy l ng  m đóng bằng lƣới mắt cáo có dệm lót bằng 

trấu hay mạc cƣa, xung quanh dùng lƣới th p hay nẹp tre. Tháng 1 nuôi 100 gà l ng 

 m, tháng 2 nuôi 50 gà l ng  m. Gà thả vƣờn thời gian  m 2- 3 ngày là đƣợc không 

nhƣ gà công nghiệp thời gian  m cả tháng. Nhiệt đ  l ng  m 33- 35
0
C, nếu có mƣa 

bão thời gian  m k o dài hơn để gà không bị lạnh. 

2.9.2 Giai đoạn gà thịt thả vƣờn 8- 18 tuần tuổi  

Giai đoạn 8- 18 tuần tu i: Giai đoạn này cho gà xuống đất nuôi thả vƣờn nên 

nuôi trống mái riêng. T  m t tháng tu i trở đi việc lựa trống mái dễ và chính xác hơn. 
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Gà trống: thƣờng lớn hơn con mái, ít lông (trụi lông), màu tích đỏ lông non bát đầu 

mọc lông non ở cánh, ở lƣng, ở đuôi. Gà mái trọng lƣợng thƣờng nhỏ hơn gà trống, 

long đuôi, lông cánh dài, màu tích nhợt nhạt hơn gà trống. Khi mới thả xuống đất ngày 

đầu c n nhát chƣa quen nên c n lóng cóng không dám vận đ ng bay nhảy, m t số con 

không ra sân vƣờn ch  ở trong chu ng. Sau 2-3 ngày rở đi ch ng bát m i gất giỏi: trùn 

đất, sâu bọ, ếch nhái….Cho nên thức ăn gà thả vƣờn dinh đƣỡng thấp hơn gà công 

nghiệp vè số lƣợng cũng nhƣ chất lƣợng. Cụ thể số lƣợng thức ăn giảm ¾, protein 

giảm 1-1,2%, Năng lƣơng trao đ i giảm 500Kcal kg thức ăn, Các chất khoáng giữ 

nguyên (Bùi Đức Lũng, 2004).  

2.9.3 Giai đoạn gà mái hậu bị 8- 28 tuần tuổi 

Giai đoạn nuôi gà mái hậu bị làm giống phải chăm sóc nuôi dƣỡng kỹ lƣỡng, cho 

ăn hạn chế. Nếu gà mái ăn nhiều dinh dƣỡng cao gà mập tích lũy nhiều mỡ năng suất 

trứng thấp, nếu dinh dƣỡng thấp gà đẻ trể, trứng nhỏ, tỷ lệ nở thấp, gà con yếu ớt. Giai 

đoạn này cho gà vận đ ng bay nhảy trong vƣờn nhiều để ch ng có tắm nắng gi p 

xƣơng cứng cáp thịt săn chắc. gà mái thả vƣờn khi bắt đầu vào đẻ trọng lƣợng khoảng 

1,6-1,8 kg là v a. Về dinh dƣỡng gà mái hậu bị giống  thƣờng thấp hơn gà thịt, cụ thể: 

CP% thấp hơn 2-3%. Năng lƣợng trao đ i thấp hơn 100-200 kcal kg thức ăn. Giai 

đoạn này thức ăn chủ yếu là l a và m t ít thức ăn h n hợp. 

1.10 Tình hình nghiên cứu trong nƣớc (hoặc trong tỉnh) 

Gà Đông Tảo đƣợc nuôi không nhiều trong t nh Trà Vinh và các nghiên cứu trên 

đối tƣợng này vẫn chƣa đƣợc tìm thấy. Do đó nghiên cứu kiểu hình và khả sinh 

trƣởng, chất lƣợng thịt của gà Đông Tảo nuôi theo ba phƣơng thức khác nhau tại Trà 

Vinh là ý tƣởng hoàn toàn mới trong t nh Trà Vinh 

1.11 Tình hình nghiên cứu ngoài nƣớc (hoặc ngoài tỉnh) 

Gà Đông Tảo đƣợc các tác giả nhƣ Nguyễn Đăng Vang, Nguyễn Mạnh Hùng, 

1999; Nguyễn Thị Hoà, 2004; Bùi Đức Lũng, Lê Đình Lƣơng, 2004 đã đƣa ra các 

khảo sát về đặc điểm ngoại hình nhƣ sau: Gà 01 ngày tu i có màu lông trắng đục. L c 

20 tuần tu i gà Đông Tảo có ngoại hình chắc, khoẻ. Màu lông con mái và con trống có 

m t số đặc điểm tƣơng đối giống các giống gà n i khác, con mái màu lông vàng nhạt 

hoặc nâu nhạt, con trống lông màu mận chín, pha đen, đ nh đuôi và cánh có màu lông 

đen ánh xanh. Tuy nhiên gà Đông Tảo vẫn mang các đặc điểm khác biệt với các giống 

gà n i khác đó là: thân hình to, chắc vững chãi; đầu to và thô, mào nụ, k p hoa h ng 

hay bèo dâu, ngực r ng, bụng con mái có dải yếm màu đỏ có những nếp nhăn, chân to, 

thô khi trƣởng thành có 4 hàng vẩy. 

Nghiên cứu m t số đặc điểm nhận dạng riêng biệt của gà Đông Tảo chính là đôi 

chân “chân có dạng vẩy thịt. Khi c n nhỏ phát triển bình thƣờng càng lớn chân càng 

phình to đến khi ng ng phát triển đ i chân trở nên xù xì và rất to nhƣ “đôi tay trẻ em , 
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ửng đỏ bƣớc đi lặc lè. Đó chính là những đặc điểm riêng biệt của gà Đông Tảo lúc 

trƣởng thành gà trống có khối lƣợng 2,6kg, gà mái là 2kg, tỷ lệ nuôi sống t  1-16 tuần 

tu i đạt 93,1%, tỷ lệ nuôi sống giai đoạn 0-8 tuần tu i đạt cao: 95,8%. Giai đoạn gà d  

và hậu bị (9-20 tuần tu i), tỷ lệ nuôi sống của gà trống đạt 96,6% và gà mái đạt 95,5%. 

Trong giai đoạn gà con, gà d  và hậu bị gà Đông Tảo có tốc đ  sinh trƣởng thấp đến 8 

tuần tu i khối lƣợng đạt 672,1g (Nguyễn Thị H a, 2004).  

Tu i thành thục của gà Đông Tảo là 158 ngày, năng suất trứng mái 38 tuần tu i đạt 

32,6 quả; tiêu tốn thức ăn 10 trứng giống 5,1kg, khối lƣợng cơ thể của gà mái là 3,3kg 

và khối lƣợng trứng đạt 45,4g, tỷ lệ phôi trung bình đạt 85,0%, tỷ lệ nở trứng ấp đạt là: 

68,6% (Nguyễn Đăng Vang và ctv., 1999; Nguyễn Huy Đạt và ctv,, 2004; Bùi Đức 

Lũng, Lê Đình Lƣơng, 2004; Lê Thị Thúy và ctv., 2004). 

Theo Lê Thị Thắm và ctv., 2016 khảo sát chăn nuôi gà Đông Tảo tại các nông h  

huyện Khoái Châu, t nh Hƣng Yên đƣa ra m t số kết luận nhƣ quy mô nuôi trung bình 

và nhỏ dƣới 50 con h , phƣơng thức chăn nuôi bán chăn thả đƣợc áp dụng hầu hết các 

nông h , thức ăn chăn nuôi kết hợp thức ăn truyền thống và thức ăn h n hợp sẳn có tại 

địa phƣơng, hình thức tiêu thụ trên thị trƣờng là gà Đông Tảo nguyên sản và gà Đông 

Tảo thuần. Bên cạnh đó nghiên cứu khác của Lê Thị Thắm và ctv., 2016 về khả năng 

sinh trƣởng, năng suất và chất lƣợng thịt của gà Đông Tảo theo phƣơng thức bán chăn 

thả tại nông h  cho kết quả theo dõi sau 24 tuần nuôi với tỷ lệ nuôi sống là 86,4%, 

FCR là 4,6 với kết quả m  khảo sát cho thấy thịt gà Đông Tảo phần đùi có màu sắc 

đậm hơn và dai hơn thịt ức, năng suất thịt tƣơng đối cao, thịt thu c loại bình thƣờng đỏ 

và dai. 

Tóm lại các nghiên cứu trên gà Đông tảo đa phần tập trung vào nghiên cứu các đặc 

điểm sinh học, khả năng sinh trƣởng, sinh sản của gà Đông Tảo, chƣa có nhiều nghiên 

cứu về chất lƣợng thân thịt của gà Đông Tảo cũng nhƣ ảnh hƣởng của các phƣơng 

thức nuôi khác nhau lên các đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trƣởng và chất lƣợng 

thân thịt, vì vậy cần có những khảo sát sâu hơn về sự đa dạng về mặt kiểu hình cũng 

nhƣ ảnh hƣởng của các phƣơng thức chăn nuôi tác đ ng đến chất lƣợng thân thịt. T  

đó gi p cho ngƣời chăn nuôi có thể chọn lọc đƣợc những con gà Đông Tảo đạt đƣợc 

năng suất chăn nuôi. 
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PHẦN 3 PHƢƠNG PHÁP – PHƢƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU 

3.1 Thời gian nghiên cứu 

Thí nghiệm đƣợc thực hiện t  tháng 6 2016 đến tháng 3 2017. 

3.2 Địa điểm  

Thí nghiệm nuôi dƣỡng đƣợc thực hiện tại Trại thực nghiệm Chăn nuôi - Khoa 

Nông nghiệp - Thủy sản thu c Trƣờng Đại học Trà Vinh. 

Phân tích thành phần hóa học của thịt ức g m các ch  tiêu pH, DM, CP, EE  đƣợc 

phân tích tại ph ng thức ăn b  môn Chăn nuôi, khoa sinh học ứng dụng trƣờng Đại 

học Cần Thơ. 

3.3 Phƣơng tiện nghiên cứu 

Dụng cụ thiết bị chu ng trại thí nghiệm, cân, thƣớc đo, s  sách ghi ch p cụ thể qua 

hình t  3.1 đến 3.6 

   

Hình 3.1: Gà Nuôi Thí 

nghiệm 

Hình 3. 2: Ô chu ng 

nệm lót 

Hình 3.3: L ng nuôi 

nhốt 

   

Hình 3. 4: Cân xác 

định khối lƣợng gà 

Hình 3.5: Xác định khối 

lƣợng thịt ức 

Hình 3.6: Đo pH thit 

gà 

3.4  Đối tƣơng và quy mô nghiên cứu 

Nghiên cứu đƣợc thực hiện trên 90 gà Đông Tảo 4 tuần tu i.  

Theo dõi đặc tính, khả năng sinh trƣởng và năng suất của gà giai đoạn 8-18 tuần 

tu i ở ba phƣơng thức nuôi. M  khảo sát để đánh giá chất lƣợng thịt gà l c 18 tuần 

tu i 



25 

 

Khảo sát đặc điểm kiểu hình của gà ở ba phƣơng thức nuôi trên l ng, bán chăn thả 

và nệm lót. 

3.5  Phƣơng pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm 1: 

Thí nghiệm đƣợc bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức là 3 phƣơng thức 

nuôi (nuôi trên nền nệm lót, nuôi trên l ng và nuôi bán chăn thả). Gà đƣợc nuôi thí 

nghiệm l c 8 -18 tuần tu i với m i đơn vị thí nghiệm g m 10 con (t  lệ trống mái đều 

nhau).  

Sơ đồ bố trí thí nghiệm 

Nuôi trên nền nệm lót Nuôi trên l ng  Nuôi bán chăn thả 

10 Con 10 Con 10 Con 

10 Con 10 Con 10 Con 

10 Con 10 Con 10 Con 

Gà đƣợc cho ăn bằng thức ăn giống nhau ở các nghiệm thức, đƣợc ăn và uống nƣớc 

tự do. Nệm lót sinh học đƣợc làm bằng chế phẩm sinh học Balasa N01 (thực hiện nệm 

lót theo hƣớng dẫn của nhà sản xuất). Gà đƣợc tiêm ph ng các bệnh theo bảng 3.1 

Bảng 3.1  Qui trình chủng ngừa cho gà thí nghiệm  

Ngày tuổi Vaccin Đƣờng cấp thuốc 

1 Marek Tiêm dƣới da 

3 Gumboro lần 1 Nhỏ mũi, m m 

5 Newcastle lần 1 Nhỏ mắt, mũi, m m 

7 Vaccin bệnh đậu (trái) gà Chủng qua da cách 

13 Gumboro lần 2 Cho uống 

21 Gumboro lần 3 Cho uống 

23 Newcastle lần 2 Cho uống 

35 Newcastle lần 3 Tiêm dƣới da c  

90 Newcastle lần 4 Tiêm dƣới da c  

105 Ph ng 4 bệnh: Newcastle, viêm 

phế quản, h i chứng giảm đẻ, 

sƣng phù đầu 

Tiêm dƣới da 

Sau đó cứ 2- 3 tháng 

dùng 1 lần. 

Tái chủng bệnh Newcastle Tiêm dƣới da c  

Định kỳ m i 6 tháng Tái chủng c m gia cầm Tiêm dƣới da c  

Theo dõi đặc tính của gà bằng cách ghi ch p những biểu hiện của gà hàng ngày 

và t  lệ hao hụt. 
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T  lệ hao hụt (%) = (số con đầu kỳ - số con cuối kỳ)*100  số con đầu kỳ. 

Theo dõi khả năng sinh trƣởng và năng suất của gà bằng cách cân hàng tuần. 

Tăng khối lƣợng cơ thể hàng tuần (g con) = khối lƣợng cơ thể cuối tuần – khối 

lƣợng cơ thể đầu tuần. 

Tăng khối lƣợng cơ thể tích lũy (g con) = t ng tăng khối lƣợng cơ thể các tuần. 

Lƣợng ăn vào hàng tuần (g con) = Lƣợng thức ăn đƣa vào trong tuần – lƣợng 

thức ăn th a của tuần đó. 

Tiêu tốn thức ăn cả kỳ (g con) = t ng lƣợng ăn vào của các tuần. 

FCR = T ng thức ăn hàng tuần T ng tăng trọng trong tuần 

M  khảo sát để đánh giá chất lƣợng thịt l c 18 tuần tu i thông qua các ch  tiêu: t  lệ 

thân thịt, t  lệ thịt đùi, t  lệ thịt ức và thành phần hóa học thịt ức. M i nghiệm thức m  

khảo sát 3 trống và 3 mái, đ ng thời m i con lấy 01 mẫu thịt ức.  

T  l  th n th t: Cân khối lƣợng gà trƣớc khi giết m , sau đó bỏ tiết, lông, l ng, 

đầu và chân gọi là thân thịt, 

                                             Khối lƣợng thân thịt 

T  lệ thân thịt (%) = -------------------------------------------- x 100 

                                            Khối lƣợng gà trƣớc khi giết m  

T  l  th t  c : Lọc bên trái thịt ức sau đó nhân đôi là khối lƣợng thịt ức,  

                                              Khối lƣợng thịt ức 

T  lệ thịt ức (%) = ---------------------------------------------- x 100  

                                             Khối lƣợng thân thịt 

T  l  th t   i: Lọc lấy toàn b  thịt đùi bên trái sau đó nhân đôi là khối lƣợng thịt 

đùi,  

                                             Khối lƣợng thịt đùi 

T  lệ thịt đùi (%) = --------------------------------------------- x 100 

                                            Khối lƣợng thân thịt. 

Các ch  tiêu phân tích: pH, DM, CP, EE  phân tích thành phần hóa học của thịt 

ức bằng phƣơng pháp  O C (1990). 

Thí nghiệm 2: 

Sử dụng phƣơng pháp quan sát mô tả t ng cá thể (quan sát bằng mắt kết hợp với 

chụp ảnh minh họa), phƣơng pháp xác định chiều đo trên gia cầm.  

- Phương pháp đo các chiều 

Dùng thƣớc dây, thƣớc kẹp đo các kích thƣớc trên cơ thể v ng ngực, v ng ống, 

r ng ngực, sâu ngực, dài thân, dài c , khối lƣợng…t  đó tính toán ch  số chiều đo liên 

quan đến khả năng sản xuất. Thời điểm đo gà đạt 18 tuần tu i. 
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Sử dụng m t số phƣơng pháp xác định kích thƣớc trên gia cầm theo Bùi Hữu 

Đoàn (2011). 

Chiều dài thân: t  đốt xƣơng sống c  cuối cùng tới đốt xƣơng sống đuôi đầu tiên. 

Chiều dài lƣờn: t  m p trƣớc của lƣờn, dọc theo đƣờng thẳng tới cuối hốc ngực 

phía trƣớc (mỏm trƣớc đến điểm cuối cùng của xƣơng lƣỡi hái). 

Vòng ngực: v ng quanh ngực, sát gốc cánh. 

Chiều dài cánh: t  đầu xƣơng cánh đến cuối xƣơng cánh. 

Chiều dài đùi: t  khớp khủy đến khớp đùi gắn vào xƣơng chậu. 

Cao chân: t  khớp xƣơng khủy đến khớp xƣơng bàn chân. 

Vòng chân: v ng quanh xƣơng ống chân, nơi nhỏ nhất.  

Chiều dài cổ: t  đốt c  đầu tiên đến đốt c  cuối cùng. 

Độ lớn góc ngực: Cách xác định đ  lớn là cố định gia cầm, hai chân k o thẳng, 

ch c đầu xuống phía dƣới. M t tay giữa chặt, m t tay cầm thƣớc đo đ  đặt vào ngực ở 

khoảng cách đầu trƣớc xƣơng lƣỡi hái về phía đầu 1cm và đọc kết quả. 

Sâu ức: t  gốc cánh đến m p trƣớc của xƣơng lƣỡi hái. 

    

    

Hình 3.7:  Khảo sát các chiều đo trên gà thí nghiệm 

3.6 Xử lý số liệu 

Số liệu đƣợc xử lý thống kê trung bình về các ch  số đo và GLM về các ch  tiêu kỹ 

thuật chăn nuôi bằng  NOV  và so sánh sự khác biệt trung bình của các nghiệm thức 

bằng Tukey của phần mềm Minitab 13.2 (2000). 
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PHẦN 4 KẾT QUẢ THẢO LUẬN  

4.1 Khảo sát đặc điểm ngoại hình của gà Đông Tảo 

4.1.1. Khảo sát màu lông và tốc độ mọc lông của ba phƣơng thức nuôi 

Màu sắc lông thƣờng đặc trƣng cho d ng và giống. Đối với ngƣời tiêu dùng màu 

lông là yếu tố đƣợc quan tâm khi chọn giống gà thả vƣờn, các giống với b  lông có 

màu pha tạp, lông ấp sát thân mình đƣợc ngƣời tiêu dùng ƣa chu ng. Trong nghiên 

cứu này, đặc điểm màu sắc lông của gà thí nghiệm đƣợc tiến hành quan sát. Kết quả 

theo dõi đƣợc trình bày qua Hình 4.1. 

 

   

a. Tốc đ  mọc lông của gà nuôi bán chăn thả 

   

b. Tốc đ  mọc lông của gà nuôi trên nệm lót 

   

c. Tốc đ  mọc lông của gà nuôi trên l ng 

Hình 4.1 Màu sắc lông gà Đông Tảo nuôi thí nghiệm theo ba phƣơng thức 

Qua Hình 4.1 cho thấy gà nuôi theo phƣơng thức bán chăn thả và nệm lót sinh 

học có màu sắc lông đa dạng và tốc đ  mọc lông đầy đủ hơn so với nhóm gà nuôi trên 

l ng. Nguyễn Đăng Vang và ctv., 1999; Nguyễn Thị H a, 2004, Bùi Đức Lũng và  Lê 
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Đình Lƣơng,  2004 mô tả gà Đông Tảo có màu lông trắng đục, con mái màu lông vàng 

nhạt hoặc nâu nhạt, con trống lông màu mận chín, pha đen, đ nh đuôi và cánh có màu 

lông đen ánh xanh. Theo Lê Thị Thắm và ctv. (2016) khi khảo sát chăn nuôi gà Đông 

Tảo ở huyện Khoái Châu, t nh Hƣng Yên cũng nhận x t phần lớn là các h  nuôi thả 

trong vƣờn do gà Đông Tảo là giống gà địa phƣơng nên thích hợp theo phƣơng thức 

chăn thả tự nhiên và sự phát triển về các đặc điểm ngoại hình cũng tối ƣu hơn so với 

các phƣơng thức chăn nuôi khác. Khi so sánh với kết quả khảo sát của Trần Kim  nh 

và ctv., tiến hành năm 2008 ở Hà Tây và Bắc Ninh cũng cho kết quả tƣơng tự. 

4.1.2. Khảo sát màu mắt, màu mỏ của gà ở ba phƣơng thức nuôi 

Màu sắc mắt của gà Đông Tảo rất đa dạng, có nhiều màu sắc khác nhau nhƣ: màu 

trắng, đen, vàng, đỏ, xanh, nâu, xám. Theo Trần Thị Kim  nh và ctv., 2008) khi điều 

tra gà Đông Tảo ở Hà Tây và Bắc Ninh cho kết quả màu mắt đỏ ch  17,2% và màu mắt 

vàng là 22,4%. Nhƣng kết quả nghiên cứu hiện tại cho thấy, trên quần thề gà thí 

nghiệm hầu hết gà Đông Tảo quan sát có màu mắt nâu, đen và vàng điểm đen trắng 

điểm đen cụ thể hình 4.2. 

 

 
 

 

a. Màu mắt trắng đen b. Màu mắt vàng điểm đen c. Màu mắt điểm nâu đen 

 

  

c. Màu mỏ vàng b. Màu mỏ vàng pha đen  c. Màu mỏ đen 

Hình 4.2 Màu sắc lông gà Đông Tảo nuôi thí nghiệm theo ba phƣơng thức 

 Gà Đông Tảo có mỏ rất sắc và khỏe đƣợc cấu tạo t  lớp s ng vững chắc, gi p gà 

bƣơi xới để tìm m i trong tự nhiên. Ngoài ra, mỏ c n là m t vũ khí gi p gà tấn công 

hoặc chống lại kẻ thù. Theo Trần Thị Kim  nh và ctv. (2008) gà có màu sắc mỏ khá 
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đa dạng nhƣ: đen, trắng, đen trắng, và vàng. Thí nghiệm hiện tại ở cả ba phƣơng thức 

nuôi màu mỏ đều xuất hiện màu vàng, đen và đen pha lẫn màu vàng, tuy nhiên ở 

phƣơng thức nuôi bán chăn thả và nuôi trên nệm lót thì mỏ của gà phát triển hơn 

phƣơng thức nuôi trên l ng do hai phƣơng thức này gà có thể tìm kiếm thêm thức ăn 

trong đất và trên nền chu ng nên có thể dẫn tới các lớp s ng cấu tạo nên mỏ gà phát 

triển và vững chắc hơn. 

4.1.3. Khảo sát màu chân và sự phát triển của gà ở ba phƣơng thức nuôi 

Kết quả khảo sát sự phát triển của chân và màu sắc chân gà ở ba phƣơng thức 

nuôi cho thấy, nhóm gà Đông Tảo nuôi thí nghiệm hầu hết có chân màu vàng (100%), 

cụ thể qua hình 4.3   

 

 
 

a 

  

b 

 
 

c 

Hình 4.3 Màu sắc chân và sự phát triển của chân ở ba phƣơng thức nuôi 

a, m u ch n g  v  sự phát triển của ch n ở phương th c nuôi bán chăn thả 

b, m u ch n g  v  sự phát triển của ch n ở phương th c nuôi trên n m lót 

c, m u ch n g  v  sự phát triển của ch n ở phương th c nuôi trên lồng 

Theo các tác giả nhƣ Nguyễn Đăng Vang, Nguyễn Mạnh Hùng, 1999; Nguyễn 

Thị Hoà, 2004; Bùi Đức Lũng, Lê Đình Lƣơng, 2004 thì gà Đông Tảo có chân to, thô 

khi trƣởng thành có 4 hàng vẩy. Nghiên cứu m t số đặc điểm nhận dạng riêng biệt của 

gà Đông Tảo chính là đôi chân có dạng vẩy thịt chứ không phải vẩy xƣơng nhƣ chân 
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gà H . Khi gà Đông tảo c n nhỏ phát triển bình thƣờng càng lớn chân càng phình to 

đến khi ng ng phát triển đôi chân trở nên xù xì và rất to ửng đỏ bƣớc đi lặc lè, đây 

cũng chính là những đặc điểm riêng biệt của gà Đông Tảo (Nguyễn Thị H a, 2004). 

Theo kết quả nghiên cứu của Trần Thị Kim  nh và ctv. (2008); Nguyễn Tiến 

Dũng (2012); Trần Thị Tƣờng Vi (2013) màu chân vàng trên gà Đông Tảo chiếm tỷ lệ 

cao nhất so với các màu chân c n lại. 

4. 2 Chỉ số đo cơ thể của gà Đông Tảo l c 18 tuần tuổi 

Kích thƣớc các chiều đo là những tính trạng di truyền, ch ng đƣợc quy định bởi 

các cặp gen có thể ở dạng đ ng hợp tử lặn, tr i hay dị hợp tử. Các tính trạng này có 

mối liên hệ với các tính trạng năng suất quan trọng khác của gia cầm ở các mức đ  

khác nhau (Bùi Hữu Đoàn, 2011). Việc xác định các tính trạng này gi p ngƣời nghiên 

cứu nắm đƣợc đặc điểm, sự giống và khác nhau trong cấu tr c cơ thể của m i cá thể, 

d ng, giống gia cầm. Khi xác định các mối quan hệ giữa các tính trạng này với các 

tính trạng năng suất sẽ gi p các nhà tạo giống định hƣớng trong việc chọn lọc, chọn 

phối thuận lợi hơn 

Các ch  số đo cơ thể của gà Đông Tảo l c 18 tuần tu i đƣợc trình bày ở bảng 4.1 

cho thấy ch  số dài thân, dài lƣờn, v ng ngực, dài cánh, cao chân và sâu ngực khác biệt 

(P<0,05), trái lại ch  số dài đùi, v ng chân và dài c  lại không khác biệt (P>0,05). 

Trong đó, ch  số dài thân, dài lƣờn, v ng ngực, dài cánh và sâu ngực của gà đƣợc nuôi 

bán thả có khuynh hƣớng dài hơn gà đƣợc nuôi nhốt l ng. 

 Bảng 4.1. Chỉ số đo cơ thể của gà Đông Tảo l c 18 tuần tuổi 

Chỉ số đo Nghiệm thức P 

Nệm lót 

(TB±SD) 

Lồng 

(TB±SD) 

Bán chăn thả 

(TB±SD) 

Dài thân (cm) 22,72
a
±3,5 19,90

b
±2,9 23,11

a
±1,4 0,014 

Dài lƣờn (cm) 12,32
b
±1,6 12,00

b
±1,2 13,88

a
±1,2 0,003 

V ng ngực (cm) 28,86
a
±1,76 25,45

b
±2,6 29,58

a
±1,4 0,001 

Dài cánh (cm) 20,45
ab

±1,8 20,09
b
±1,5 21,77

a
±0,8 0,017 

Dài đùi (cm) 20,32±1,9 18,82±1,8 20,27±1,5 0,083 

Cao chân (cm) 9,41
a
±0,7 8,00

b
±0,8 8,77

ab
±0,7 0,001 

V ng chân (cm) 7,86±0,67 7,41±0,9 7,54±0,6 0,335 

Dài c  (cm) 10,45±0,9 9,54±1,9 10,58±0,7 0,113 

Sâu ngực (cm) 10,14
b
±1,2 10,23

b
±1,9 12,08

a
±0,8 0,002 

Ghi chú:  
a, b v  c

: những số trung bình c ng h ng mang chữ số mũ khác nhau sai khác có ý nghĩa (P<0,05); 

TB±SD: trung bình +  ộ l ch chuẩn  
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Khi so sánh các chiều đo với gà H  theo Nguyễn văn Duy (2013) thì gà Đông 

Tảo có thân hình ngắn và vạm vỡ, đặc biệt là các ch  tiêu đo của gà trống đều vƣợt tr i 

hơn nhiều so với gà mái ở cùng đ  tu i, Kết quả nghiên cứu hiện tại ghi nhận đƣợc sự 

khác biệt có ý ngh a thống kê (P<0,05) giữa các phƣơng thức nuôi trong đó gà nuôi 

trên nệm lót có ch  số cao chân là 9,41 cao hơn hai phƣơng thức nuôi c n lại là 

8,00cm nuôi trên l ng và 8,77cm nuôi bán chăn thả điều này phù hợp với nghiên cứu 

của Lê Thị Thắm và ctv, 2016 cho rằng sự khác biệt về ch  số đo của đƣờng kính chân 

gà giữa các phƣơng thức nuôi có sự khác biệt.   

4.3 Tiêu tốn thức ăn, tăng trọng và hệ số chuyển hóa thức ăn của gà Đông Tảo 

Tiêu tốn thức ăn, tăng khối lƣợng cơ thể (KLCT) và hệ số chuyển hóa thức ăn 

(FCR) của gà Đông Tảo giai đoạn 8-18 tuần tu i đƣợc trình bày ở bảng 4.2. Trong đó, 

tiêu tốn thức ăn, tăng KLCT và FCR của gà đều khác biệt có ý ngh a (P<0,05). Điều 

này cho thấy, phƣơng thức nuôi khác nhau đã làm ảnh hƣởng đến tiêu thụ thức ăn và 

gà đƣợc nuôi trong l ng đã tiêu thụ nhiều thức ăn hơn gà đƣợc nuôi bán chăn thả. Kết 

quả này phù hợp với sự tiêu thụ thức ăn của gà H’mông khi đƣợc nuôi bằng phƣơng 

thức nhốt cho lƣợng tiêu thụ thức ăn cao hơn gà nuôi thả của tác giả Lâm Thái Hùng 

(2014). Ngoài ra, Nguyen Thi Thuy và Ogle (2007) c n cho biết lƣợng thức ăn tiêu thụ 

của gà nuôi nhốt cao hơn gà nuôi thả là do gà nuôi thả có thể tìm kiếm thêm các loại 

thức ăn bên ngoài môi trƣờng nhƣ giun, côn trùng, cỏ dại và các loại hạt có trong tự 

nhiên. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với nghiên cứu của Nguyen Thi Kim Khang và 

Ogle (2004) đều cho thấy lƣợng thức ăn tiêu thụ của gà địa phƣơng đƣợc nuôi nhốt cao 

hơn gà đƣợc nuôi chăn thả. 

Bảng 4.2 Tiêu tốn thức ăn, tăng trọng và FCR của gà Đông Tảo 

Chỉ tiêu Nghiệm thức P/SEM 

Nệm lót Lồng Bán chăn thả 

Khối lƣợng đầu, g 966 968 968 0,962/7,03 

Tiêu tốn thức ăn, g 4.914
ab

 5.170
a
 4.607

b
 0,018/97 

Tăng khối lƣợng cơ thể, g 1.462
b
 1.598

a
 1.330

c
 0,001/25,6 

FCR 3,36
a
 3,23

b
 3,47

a
 0,003/0,03 

Ghi chú:  
a, b v  c

: những số trung bình c ng h ng mang chữ số mũ khác nhau sai khác có ý nghĩa (P<0,05)  

Tăng KLCT của gà cao nhất ở phƣơng nuôi nhốt trên l ng và thấp nhất là gà đƣợc 

nuôi chăn thả. Điều này do gà đƣợc nuôi l ng tiêu thụ nhiều thức ăn và FCR lại thấp 

nên tăng KLCT là cao nhất. KLCT của gà trong nghiên cứu này cũng tƣơng đƣơng với 

khối lƣợng gà Đông Tảo l c 20 tuần tu i, với con trống nặng 2.435 g và con mái nặng 

1.925 g theo kết quả của Bùi Đức Lũng v  ctv. (2004). Đ ng thời, kết quả nghiên của 

hiện tại thấp hơn nghiên cứu của Nguyễn Thị H a (2004) trên gà Đông Tảo l c trƣởng 

thành thì gà trống nặng 2.616 g và gà mái nặng 2.035 g. 
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Hình 4.4 Tăng trọng của gà thí nghiệm ở ba phƣơng thức khác nhau 

Theo Bùi Hữu Đoàn và Nguyễn Xuân Lƣu (2006) gà H  đƣợc nuôi theo phƣơng 

thức bán công nghiệp tại trại Chăn nuôi khoa Chăn nuôi th  y, Trƣờng Đại học Nông 

Nghiệp I có khối lƣợng cơ thể l c 12 tuần tu i là 1,29kg đối với con trống, 1,2kg đối 

với con mái, cũng theo Nguyễn Hoàng Việt, (2013) thì trên gà H  tại trại Chăn nuôi 

khoa Chăn nuôi th  y, Trƣờng Đại học Nông Nghiệp I ở  12 tuần tu i có khối lƣợng có 

thể trung bình là 1,07kg đối với con trống, 0,98kg đối với con mái. Gà nhiều ngón 

nuôi theo phƣơng thức chăn thả ở 12 tuần tu i có khối lƣợng có thể trung bình 1,1kg 

(Nguyễn Thuận Hoàng và ctv., 2016). Kết quả nghiên cứu hiện tại của ch ng tôi ở thời 

điểm 18 tuần tu i trung bình cân nặng đối với các nghiệm thức t  2,2 đến 2,4kg so với 

các nghiên cứu trên thì kết quả tang trọng của gà nuôi thí nghiệm cao hơn. 

 

Hình 4.5 Tiêu tốn thức ăn và FCR của gà thí nghiệm ở ba phƣơng thức khác nhau 

Hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) của gà Đông Tảo giai đoạn 8-18 tuần tu i thấp 

nhất ở phƣơng thức nuôi l ng. Điều này do, gà đƣợc nuôi trên nệm lót và bán chăn thả 

đã tiêu hao năng lƣợng cho các hoạt đ ng chạy nhảy đã làm FCR tăng. Theo Lê Thị 
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Thắm và ctv. (2016) thì gà Đông Tảo ở 12 tuần tu i có mức tiêu tốn thức ăn t  2,3-

3,5kg thức ăn kg tăng trọng. T  tuần thứ 13-19 gà đƣợc nuôi bằng thức ăn tự tr n ở 

nông h , mức tiêu tốn thức ăn t  3,8-6,5kg thức ăn kg tăng trọng. C n các tác giả Bùi 

Hữu Đoàn và Nguyễn Xuân Lƣu (2006) cho biết tiêu tốn thức ăn kg tăng trọng của gà 

H  thƣơng phẩm t  1 đến 12 tuần tu i nuôi theo phƣơng thức bán công nghiệp là 

3.3kg, gà địa phƣơng lông cằm ở Lục Ngạn Bắc Giang trong thời gian nuôi t  1-15 

tuần tu i có mức tiêu tốn thức ăn trung bình là 3,4kg thức ăn kg tăng trọng (Nguyễn 

Bá Mùi và ctv., 2012; Nguyễn Hoàng Thịnh và ctv., 2016) đã ƣớc tính tiêu tốn thức 

ăn kg tăng trọng của gà nhiều ngón nuôi chăn thả sau 16 tuần tu i là 3,6kg. Trong 

nghiên cứu hiện tại của ch ng tôi có mức tiêu tốn thức ăn kg tăng trọng cao hơn các 

tác giả nêu trên nguyên nhân là do thời gian nuôi dài hơn, tầm vóc gà Đông Tảo lớn 

hơn khi so sánh với các số liệu thu đƣợc trên gà địa phƣơng của các tác giả nêu trên. 

4.3 Tỉ lệ các phần thân thịt và thành phần hóa học thịt ức 

T  lệ thân thịt, t  lệ thịt ức, t  lệ thịt đùi và thành phần hóa học thịt ức (VCK, 

khoáng, CP và b o thô) của gà Đông Tảo trống và mái ở bảng 4.3.  

Bảng 4.3. Tỉ lệ các phần thân thịt và thành phần hóa học thịt ức gà Đông Tảo l c 18 

tuần tuổi 

Các chỉ tiêu Nghiệm thức P/SEM 

Nệm lót Lồng Bán chăn thả 

Gà trống 

T  lệ thân thịt, % 68,55 68,64 68,79 0,966/0,63 

T  lệ thịt ức, % 23,96 23,71 23,49 0,692/0,37 

T  lệ thịt đùi, % 20,08 20,29 19,56 0,357/0,36 

VCK, % 27,98 27,31 27,30 0,214/0,27 

Tro, % 1,10 1,15 1,11 0,431/0,02 

CP, % 24,25 24,09 23,93 0,633/0,22 

Béo thô, % 1,93 1,90 1,90 0,907/0,05 

Gà mái 

T  lệ thân thịt, % 65,84 66,25 67,02 0,558/0,74 

T  lệ thịt ức, % 21,00 21,31 21,41 0,682/0,33 

T  lệ thịt đùi, % 21,77 21,52 21,94 0,639/0,3 

VCK, % 26,71 27,68 26,72 0,547/0,68 

Tro, % 1,21 1,21 1,16 0,541/0,03 

CP, % 24,59 24,41 24,94 0,747/0,48 

Béo thô, % 1,61 1,63 1,76 0,074/0,04 

Ghi chú: VCK: vật chất khô, CP:  ạm thô  
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Kết quả bảng 4.3 đều cho thấy không khác biệt có ý ngh a (P>0,05). Nhƣ vậy, gà 

đƣợc nuôi bằng những những phƣơng thức khác nhau đều không làm ảnh hƣởng đến t  

lệ thân thịt, t  lệ thịt ức, t  lệ thịt đùi và thành phần hóa học của thịt ức của gà Đông 

Tảo. Ngoài ra nguyên nhân điều này c n do gà đƣợc nuôi cùng loại thức ăn, cùng loại 

giống và gà đƣợc giết m   cùng đ  tu i. 

Kết quả này phù hợp với kết quả của Lâm Thái Hùng (2014) khi m  khảo gà 

H’mông l c 14 tuần tu i cho thấy vật chất khô, protein thô, b o thô và khoáng t ng số 

của thịt ức không khác biệt. Hơn nữa, Nguyen Thi Thuy và Ogle (2007) khi nghiên 

cứu cũng cho thấy gà N i đƣợc nuôi nhốt và nuôi thả đều có t  lệ thân thịt giống nhau. 

Kết quả này cũng phù hợp với kết quả m  khảo sát gà Sasso l c 70 ngày tu i vào mùa 

Xuân-Hè của Trần Thanh Vân v  ctv. (2009) về vật chất khô, khoáng t ng số của thịt 

ức và t  lệ thân thịt là nhƣ nhau giữa gà nuôi bán chăn thả và nuôi chăn thả. 

Theo Bùi Hữu Đoàn và Nguyễn Xuân Lƣu (2006), gà H  giết m  l c 12 tuần tu i 

có tỷ lệ thân thịt của con trống và mái  tƣơng ứng là 72,7% và 70,8% , tỷ lệ thịt ức là 

18,6 và 19,7%, tỷ lệ này ở thịt đùi là 24,7 và 23,4% tƣơng ứng. Đối với gà địa phƣơng 

lông cằm nuôi ở Lục Ngạn Bắc Giang giết thịt ở 15 tuần tu i thì tỷ lệ thân thịt ở con 

trống và mái tƣơng ứng lần lƣợt là 69,6 và 68,4%, tỷ lệ thịt ức là 14,4 và 15,3%, tỷ lệ 

thịt đùi là 22,3 và 22,4%. Ở gà nhiều ngón giết m  l c 16 tuần tu i có tỷ lệ thân thịt 

tƣơng ứng trống, mái lần lƣợt là 70,3 và 67,2%, thịt ức là 17,2 và 17,0%, tỷ lệ thịt đùi 

là 18,1 và 17,9% (Nguyễn Hoàng thịnh và ctv., 2016). Qua các nghiên cứu trên cho 

thấy rằng mặc dù dinh dƣỡng và phƣơng thức nuôi và tu i giết m  khác nhau ảnh 

hƣởng đến năng suất thịt nhƣng các ch  tiêu về năng suất thân thịt khi giết m  cho thấy 

khi so sánh với các giống gà địa phƣơmg khác, gà Đông Tảo là giống gà có năng suất 

thịt khá cao. 

 

 

Hình 4.6 Mổ khảo sát gà Đông Tảo 

Theo Quiao et al. (2001) đã phân loại thịt ức gà thành ba nhóm theo màu sắc: màu 

sáng, màu bình thƣờng và màu sậm, nếu dựa theo phân loại này thì thịt gà Đông Tảo 

thu c vào loại màu sáng bên cạnh đó những nghiên cứu gần đây cho thấy m t số giống 
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gà sinh trƣởng chậm cũng có thịt màu sáng (Sarica et al., 2014; Almasi et al., 2015). 

Đ  dai của thịt gà Đông Tảo cao hơn các giống gà Lƣơng Phƣợng, gà Ross (Bùi Hữu 

Đoàn và Hoàng Thanh, 2011; Hasik et al., 2015) 
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5 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 

5.1  Kết quả đề tài và thảo luận 

Gà nuôi theo phƣơng thức bán chăn thả và nệm lót sinh học có màu sắc lông đa 

dạng và tốc đ  mọc lông đầy đủ hơn so với nhóm gà nuôi trên l ng. Trên nghiệm thức  

gà nuôi thí nghiệm hầu hết cho thấy gà Đông Tảo có màu mắt nâu, đen và vàng điểm 

đen trắng điểm đen. 

Ba phƣơng thức nuôi màu mỏ đều xuất hiện màu vàng, đen và đen pha lẫn màu 

vàng, tuy nhiên ở phƣơng thức nuôi bán chăn thả và nuôi trên nệm lót thì mỏ của gà 

phát triển hơn phƣơng thức nuôi trên l ng. Ch  tiêu dài lƣờn và sâu ngực của gà Đông 

Tảo đƣợc nuôi theo phƣơng thức bán chăn thả cao hơn gà đƣợc nuôi trên nệm lót và 

trong l ng. 

Hệ số chuyển hóa thức ăn và khối lƣợng cơ thể của gà Đông Tảo tốt nhất khi gà 

đƣợc nuôi nhốt trên l ng. 

T  lệ thân thịt, t  lệ thịt ức, t  lệ thịt đùi và thành phần hóa học thịt ức không khác 

biệt giữa các phƣơng thức nuôi. 

5.2  Kiến nghị 

Tiếp tục khảo sát ảnh hƣởng của các phƣơng thức nuôi khác nhau lên khả năng 

sinh sản và chất lƣợng trứng cũng nhƣ các ch  tiêu ấp nở của gà Đông Tảo. 
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